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MỤC LỤC
THAM LUẬN 1 
NGUYÊN TẮC CHÍNH VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Đối với một tổ chức, đơn vị hay cao hơn là một quốc gia, cộng đồng, công việc quản trị đều đóng vai trò và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Riêng đối với một doanh nghiệp thì quản trị tốt sẽ giúp cho các hoạt động trong doanh nghiệp diễn ra hiệu quả hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Quản trị doanh nghiệp chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, cho dù người quản lý có kiến thức sâu rộng hay có năng lực làm việc tốt thì trên thực tế công việc quản trị cũng vấp phải nhiều vấn đề nảy sinh, cần xử lý. Có nhiều hệ thống quản trị doanh nghiệp trên thực tế. Một trong số đó ta cần phải kể đến hệ thống quản trị doanh nghiệp dựa trên thị trường.

1. Quản trị doanh nghiệp là gì?
Quản trị là một tiến trình thực hiện các hoạt động, phối hợp các hoạt động của nhiều người trong một tổ chức để đạt được những hiệu quả, mục tiêu đã đề ra.

Quản trị doanh nghiệp là là những cơ chế, quy định được xây dựng nhằm  điều hành và kiểm soát doanh nghiệp. Các quy định này được đặt ra với mục tiêu đảm bảo cân bằng quyền lợi của các bên có liên quan như cổ đông, người quản lý, khách hàng,.. Đó là một quá trình tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ doanh nghiệp tới tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, sử dụng một cách tốt nhất những tiềm năng và cơ hội để tiến hành hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, các hoạt động công bố thông tin trong doanh nghiệp;…

2. Chức năng của quản trị doanh nghiệp:
2.1. Chức năng hoạch định
Đây là chức năng cơ bản nhưng cần thiết cho một hoạt động quản trị doanh nghiệp. Hoạch định là định hướng, xác định hướng đi doanh nghiệp trong tương lai, đồng thời dự báo các trường hợp có thể xảy ra trong tương lai. Doanh nghiệp xây dựng mục tiêu, các nguồn nhân lực cần có, các công việc chi tiết để thực hiện trong phạm vi nguồn lực và thời gian đã định sẵn. Từ các dự báo đã khảo sát thì doanh nghiệp sẽ lên kế hoạch cụ thể trong các trường hợp xảy ra để làm sao có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

2.2 Chức năng tổ chức 
Một doanh nghiệp hoạt động tốt khi có đủ lượng vốn, nhân sự, nguyên liệu sản xuất và cần có một cơ cấu tổ chức chặt chẽ để doanh nghiệp hoạt động ổn định, liên tục. Tổ chức thực hiện bao gồm tổ chức bộ máy và sắp xếp công việc từ việc phân công nhân lực làm việc, các công việc cần hoàn thiện đúng thời gian. Chức năng tổ chức càng quan trọng hơn khi doanh nghiệp mở rộng quy mô, các phòng ban được mở rộng, nhân lực tăng lên;…

Chức năng này còn bao gồm việc xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách hoạt động trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo toàn bộ hoạt động công việc được thực hiện hiệu quả đạt chất lượng tốt .

2.3 Chức năng lãnh đạo, chỉ đạo
Đây là chức năng của quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, là người đóng vai trò chủ chốt của một doanh nghiệp. Nhân viên khi nhận được chỉ thị, hướng dẫn công việc của lãnh đạo rõ ràng sẽ biết mình cần phải làm gì, kết quả công việc được tăng lên.

Khi quản lý có những định hướng chỉ đạo rõ ràng, hợp lý thì kết quả công việc trở nên tốt hơn. Chức năng là việc các nhà lãnh đạo thực hiện các hoạt động liên quan đến cơ chế, chính sách của doanh nghiệp, quản trị việc vận hành các chính sách có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không, tạo động lực, khuyến khích nhân viên làm việc, sáng tạo

2.4 Chức năng điều phối
Chức năng điều phối trong quản trị doanh nghiệp nhằm mục đích khuyến khích tạo động lực, duy trì kỷ luật công ty đồng thời tạo không khí thỏa mái. Khi đó, các hoạt động của doanh nghiệp được phối hợp một cách nhịp nhàng, ăn ý, hiệu quả hơn.

2.5 Chức năng kiểm tra kiểm soát và ra các quyết định điều chỉnh trong quá trình kinh doanh
Kiểm tra và theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là điều không thể thiếu. Trong quá trình vận hành những vấn đề rủi ro xảy ra là điều khó tránh khỏi vì vậy doanh nghiệp cần có cách thức theo dõi để đảm bảo tiến độ làm việc và vận hành của doanh nghiệp. Hoạt động kiểm soát được thực hiện thông qua quy trình gồm các bước: Thiết lập tiêu chuẩn hoạt động, KPI dựa trên mục tiêu của công ty; đo lường và lập báo cáo về hoạt động thực tế; so sánh kết quả báo cáo thực tế với chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện thay đổi hoặc các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

3. Các nguyên tắc trong quản trị doanh nghiệp:
3.1 Nguyên tắc hoạch định chiến lược rõ ràng, cụ thể
Hoạch định chiến lược là quá trình lãnh đạo xác định những mục tiêu kinh doanh, sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp. Toàn bộ nhân viên, các cấp quản lý sẽ theo dõi và bám sát chiến lược đã được hoạch định để thực hiện công việc của mình một cách kỷ luật, chặt chẽ, đảm bảo đạt được mục tiêu chung, sứ mệnh chung cho toàn doanh nghiệp.

3.2 Nguyên tắc chuyên môn hóa, phân công lao động
Nguyên tắc này được hiểu là mức độ ở đó các công việc trong tổ chức được phân chia thành những bước công việc hoặc những nhiệm vụ khác nhau được thực hiện bởi những người lao động khác nhau. Một công việc trọn vẹn không chỉ do một cá nhân thực hiện mà nó được chia ra thành các bước, mỗi bước được một cá nhân riêng biệt hoàn tất. Mỗi người có một vị trí và khả năng làm việc của họ là khác nhau, việc phân công lao động cho từng nhóm đối tượng và giao đúng việc đúng người thì hiệu suất làm việc của họ sẽ cao hơn .

3.3 Nguyên tắc thẩm quyền phải đi kèm với trách nhiệm tương ứng
Thẩm quyền là quyền được xem xét và quyết định một vấn đề, đồng nghĩa với việc một người có quyền ra quyết định cho một công việc thì người đó  cũng là người sẽ chịu trách nhiệm với các quyết định của họ . Một người có quyền quyết định các công việc được giao cho ai và thời gian để họ làm việc tuy nhiên để tránh việc lạm dụng quyền hành của mình thì trách nhiệm của người đó về công việc cũng không nhỏ .

3.4 Nguyên tắc kỷ luật
Kỷ luật là các tiêu chuẩn trong hành động của các cá thể mà doanh nghiệp quy định để mọi người thực hiện , đảm bảo mọi người đều thực hiện nghiêm túc và quyền lợi của mọi người là bình đẳng . Bất kì doanh nghiệp nào cũng có kỷ luật , mọi nhân viên tuân thủ đúng các quy định thì doanh nghiệp mới có thể vận hành một cách trơn tru . Ai vi phạm kỷ luật sẽ bị xử phạt điều này đảm bảo bình đẳng trong doanh nghiệp và không có ganh tị trong doanh nghiệp

3.5 Thống nhất về mệnh lệnh, về đường lối
Doanh nghiệp phải được hoạt động dựa trên một hệ thống và mục tiêu duy nhất và cố định , không thể hôm nay làm việc vì mục tiêu này nhưng mai thấy không phù hợp lại thay đổi . Công nhận rằng trong hoạt động của các doanh nghiệp cần có các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn . Nhưng các mục tiêu này cần bổ trợ cho nhau để doanh nghiệp và mọi nhân viên trong công ty biết hướng làm việc .Mọi nhân viên sẽ làm việc theo chỉ thị của lãnh đạo và nhằm một mục tiêu chủ đích mà mọi người đều hướng tới thì công việc mới vận hành đúng tiến độ và phối hợp được nhịp nhàng.
3.6 Lợi ích chung được đặt lên trên hết
Mọi người phải đặt lợi ích chung của công ty lên hàng đầu để cùng nhau thực hiện vì mục tiêu của doanh nghiệp . Nhưng không ai đi làm mà muốn lợi ích cá nhân của mình bị hạn chế . Muốn hạn chế được điều này thì trách nhiệm của các nhà quản trị lúc này là giải quyết các xung đột một cách khéo léo và tốt nhất là không nên để xảy ra các xung đột vì lợi ích cá nhân .

3.7 Thù lao
Chắc hẳn đây là quy định mà không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp bởi không ai đi làm không công . Người lao động đi bán sức lao động để được nhận lại thù lao xứng đáng mà họ được nhận và các nhà quản trị doanh nghiệp cũng vậy . Mức thù lao của mỗi người nên được xem xét phù hợp để công bằng và xứng đáng nhất với những gì mà họ cung cấp cho doanh nghiệp .

3.8 Kiểm soát tài chính
Quản lý tài chính hiệu quả còn là tiền đề, cơ sở để đưa ra những quyết định quan trọng, những chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Để kiểm soát tài chính, doanh nghiệp cần tổng hợp và lưu trữ đầy đủ các dữ liệu về: tình hình thu chi, tình hình ngân sách, doanh thu, lợi nhuận, công nợ,…

Có kế hoạch và giám sát dòng tiền chặt chẽ. Lập các báo cáo và thường xuyên theo dõi các báo cáo tài chính để nắm được tình hình tài chính của doanh nghiệp, kịp thời phân tích, đánh giá và đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp.

3.9 Tập trung hóa
Nguyên tắc này là thiết yếu cho mọi tổ chức và doanh nghiệp , bởi các quyền điều hành chỉ thị nên được tập trung trong tay một số người . Nếu sự phân bố quyền lực vào tay quá nhiều người thì việc doanh nghiệp hoạt động thống nhất theo một chỉ thị nhất định là rất khó và dễ bị phân tán nguồn lực lao động làm hiệu quả công việc sẽ giảm đi .

3.10 Trật tự
Nguyên tắc này không phải là mọi người nên im lặng mà trật tự được hiểu ở đây là mọi người nên thực hiện đúng trách nhiệm và vai trò của mình .

Vị trí và nhiệm vụ của người nào thì họ nên hoàn thành tốt vai trò của mình . Khi bạn làm tốt trong vai trò và trách nhiệm của mình bạn sẽ cảm thấy mình có chỗ đứng trong công ty và góp phần quan trọng trong hoạt động của công ty .

3.11 Sự công bằng
Nguyên tắc này nên được mọi tổ chức và doanh nghiệp áp dụng một cách nghiêm túc và chặt chẽ hơn . Nếu doanh nghiệp thực hiện tốt nguyên tắc công bằng thì mọi nhân viên làm việc sẽ hiệu quả hơn và họ sẽ gắn bó với công ty lâu dài hơn.

3.12 Sáng kiến
Mỗi người có một cái đầu và trí tượng tưởng sáng tạo của mỗi người là khác nhau . Không phải lúc nào tuân theo các hoạt động của nhà lãnh đạo là tốt mà doanh nghiệp tham khảo các ý tưởng của các nhân viên . Điều này thúc đẩy sự sáng tạo của các nhân viên và họ cảm thấy mình đang góp công sức để xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh hơn.

3.13 Tinh thần đoàn kết
Muốn quản trị doanh nghiệp tốt thì tinh thần đoàn kết trong tập thể là điều không thể thiếu , mọi người cùng nhau làm việc đỡ nhau thì mới xây dựng doanh nghiệp hiệu quả . Muốn làm được điều này không chỉ có sự can thiệp của nhà quản trị mà bản thân các nhân viên cũng cần có ý thức hợp tác với nhau .

THAM LUẬN 2
VẬN DỤNG HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

 TẠI DOANH NGHIỆP
1. Những văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động
1.1 Các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 và thời điểm có hiệu lực
Thời điểm có hiệu lực Bộ luật Lao động năm 2019
	ST T
	Tên văn bản
	Ngày có hiệu lực

	1.
	Bộ luật lao động năm 2019
	01/01/2021

	2.
	Nghị định 12/2022 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	17/01/2022

	3.
	Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu
	01/01/2021

	4.
	Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
	01/02/2021

	5.
	Nghị định 38/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
	01/07/2022

	6.
	Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
	15/02/2021

	7.
	Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
	15/03/2021

	8.
	Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
	01/01/2021

	9.
	Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	01/03/2021
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1.2 Điểm mới trong các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2019
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 2.  Dự báo những rủi ro pháp lý
2.1 Khiếu nại về lao động
Nghị định 24/2018/NĐ-CP 

Điều 5. Trình tự khiếu nại
1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức dịch vụ việc làm, tổ chức có liên quan đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động; tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người bị xâm phạm thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 18 Nghị định này hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

2.  Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 23 hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này hoặc thực hiện khiếu nại lần hai theo quy định sau đây:
a) Đối với khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này;
b) Đối với khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này;
c) Đối với khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này;
d) Đối với khiếu nại về việc làm, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định này.
2.2. Khởi kiện
Nghị định 24/2018/NĐ-CP

Điều 5. Trình tự khiếu nại
3.  Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 31 hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 28 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án tại tòa án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này.
3. Những tác động của Pháp luật lao động đến doanh nghiệp 
3.1 Việc tuyển dụng, sử dụng lao động
- Thử việc
- Đào tạo nghề

- Hợp đồng lao động

- Điều chuyển lao động
- Tạm hoãn hợp đồng

- Ngừng việc

3.2 Việc chấm dứt HĐLĐ

- Các trường hợp chấm dứt:
Bộ Luật Lao động năm 2019

Điều 34. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.
2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
4. Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
5. Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
6. Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.
7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.
8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.
9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật này.
10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật này.
11. Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật này.
12. Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.
13. Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.
   - Giải quyết quyền lợi, hậu quả pháp lý khi chấm dứt hợp đồng trái luật:
Bộ Luật Lao động năm 2019
Điều 46. Trợ cấp thôi việc
1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.
3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này
Điều 47. Trợ cấp mất việc làm
1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật này, cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.
3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động
1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:
a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;
c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.
2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:
a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;
b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.
3.3 Việc xử lý kỷ luật lao động

- Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc
- Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động
- Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động
Bộ luật Lao động 2019
Điều 122. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động
1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:
a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;
c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;
d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.
2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
3. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:
a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;
c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;
d) Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
6. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động
3.4 Việc nghỉ phép năm
Điều 113. Nghỉ hằng năm
1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.
3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.
4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.
5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.
6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.
7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 114. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc
Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày
3.5 Tiền lương và đóng BHXH

- Tiền lương:

Bộ Luật Lao động năm 2019
Điều 90. Tiền lương
1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.
3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Điều 96. Hình thức trả lương
1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.
2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.
Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Nghị định 145/2020/NĐ-CP
Điều 54. Hình thức trả lương
Hình thức trả lương theo Điều 96 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:
1. Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm và trả lương khoán như sau:
a) Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:
a1) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;
a2) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;
a3) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
a4) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.
b) Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.
c) Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.
2. Tiền lương của người lao động theo các hình thức trả lương quy định tại khoản 1 Điều này được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động.
Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH
Điều 3. Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động
…

5. Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được quy định như sau:
a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động; đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;
b) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như sau:
b1) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;
b2) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.
c) Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:
c1) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương;
c2) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.
Đối với các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.
· Thang, bảng lương:
Bộ luật Lao động 2019
Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động
1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.
3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.
Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.
-  Tiền thưởng: 

Bộ luật Lao động 2019
Điều 104. Thưởng
1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
- Tiền lương làm căn cứ tính lương làm thêm giờ:

· Hình thức trả lương theo thời gian: “Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường” (được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ
· Hình thức trả lương theo sản phẩm: “Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường
· Nghị định 145/2020/NĐ-CP
· Điều 55. Tiền lương làm thêm giờ
· Tiền lương làm thêm giờ theo khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
· 1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 của Bộ luật Lao động và được tính theo công thức sau:
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Trong đó:
a) Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm);
b) Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và được tính theo công thức sau:
Trong đó:
Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường; mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.
THAM LUẬN 3

Áp dụng pháp luật lao động trong việc đào tạo và nâng cao chất lượng lao động phục vụ quá trình quản trị nhân sự tại doanh nghiệp

1. Quy định của pháp luật lao động về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp của người lao động trong doanh nghiệp
Các quy định của pháp luật về vấn đề này bao gồm: đào tạo nghề cho người lao động trước khi sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Những nội dung này chủ yếu được quy định trong Bộ luật Lao động năm 1994 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006 và 2007), Luật Dạy nghề năm 2006, Nghị định của Chính phủ số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về học nghề, Nghị định của Chính phủ số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 44/2003/NĐ-CP.
Có thể có một vài điểm khác nhau giữa đào tạo nghề cho người lao động trước khi sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động trong quá trình lao động (trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động), như: về thời điểm tổ chức đào tạo, về mối quan hệ giữa hai bên khi tổ chức đào tạo, hậu quả pháp lý... Tuy nhiên, trên thực tế nhiều khi các trường hợp đào tạo đã đề cập lại được doanh nghiệp thực hiện khá giống nhau và điều đó không bị coi là vướng mắc về mặt pháp luật.
Ở cả hai trường hợp này, pháp luật đều cho phép doanh nghiệp và người lao động được thỏa thuận về các nội dung như: nghề đào tạo, thời gian đào tạo, các loại chi phí và lượng chi phí đào tạo doanh nghiệp đầu tư cho người lao động đi học, quyền lợi của người lao động, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc giao kết hợp đồng lao động hoặc tiếp tục sử dụng người lao động sau quá trình đào tạo, thời gian người lao động phải làm việc cho doanh nghiệp sau khi học xong, trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo cho doanh nghiệp nếu người lao động vi phạm thời gian làm việc đã cam kết...
Trong số những nội dung nêu trên, pháp luật có những quy định vừa mang tính định hướng, vừa có ý nghĩa giới hạn sự thỏa thuận của hai bên như sau:
- Nghề đào tạo cho người lao động không vi phạm điều cấm của pháp luật.
- Doanh nghiệp phải trả lương cho người lao động trong thời gian đào tạo nghề nếu người lao động trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp. Mức lương cụ thể do hai bên tự thỏa thuận nhưng không thấp hơn 70% lương cấp bậc của công việc.
- Chi phí đào tạo cho người lao động thuộc về chi phí của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền đòi hỏi người lao động phải làm việc cho doanh nghiệp một thời gian nhất định sau khi học xong. Nói cách khác, người lao động được đào tạo bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp (do doanh nghiệp trực tiếp đầu tư hoặc doanh nghiệp được tổ chức, cá nhân khác tài trợ cho người lao động đi đào tạo) thì người lao động phải cam kết làm việc cho doanh nghiệp này một thời gian nhất định sau khi học xong theo kết quả hai bên đã thỏa thuận.
- Theo quy định của pháp luật, người lao động tự ý bỏ dở khóa học, học xong không làm việc cho doanh nghiệp hoặc có làm việc cho doanh nghiệp nhưng làm chưa hết thời hạn cam kết nhưng đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường chi phí đào tạo cho doanh nghiệp, trừ trường hợp sau:
Do bất khả kháng;
Người lao động là phụ nữ có thai phải nghỉ học hoặc nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc có thẩm quyền;
Học xong, doanh nghiệp không giao kết hợp đồng lao động hoặc không tiếp tục sử dụng người lao động;
Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng Điều 37 của Bộ luật Lao động về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
- Các loại chi phí đào tạo mà người lao động có thể phải bồi thường cho doanh nghiệp bao gồm: chi phí hợp lý cho giáo viên; chi phí cho khấu hao nhà xưởng, máy, thiết bị; chi phí cho vật liệu thực hành; chi phí cho tài liệu phục vụ học tập; các khoản chi phí khác mà doanh nghiệp đã hỗ trợ cho người lao động trong quá trình đào tạo.
- Mức bồi thường chi phí đào tạo cho doanh nghiệp, tùy vào sự thỏa thuận của hai bên, có thể là một phần hoặc toàn bộ chi phí đào tạo mà doanh nghiệp đã đầu tư cho người lao động.
Nhìn chung các quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động hiện nay là phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng lao động, từ đó nâng cao chất lượng quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng còn một vài nội dung quy định gây khó khăn, vướng mắc hoặc lúng túng cho các doanh nghiệp trong quá trình áp dụng pháp luật vào thực tiễn quản trị nhân sự, nhất là trong việc ràng buộc trách nhiệm của người lao động và trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo của người lao động cho doanh nghiệp khi vi phạm cam kết làm việc cho doanh nghiệp. Cụ thể:
- Thứ nhất, pháp luật của nhà nước không quy định về những biện pháp bảo đảm thực hiện thỏa thuận đào tạo, hợp đồng lao động sau khóa đào tạo đối với người lao động được doanh nghiệp đào tạo hoặc cử đi đào tạo. Vì vậy, bản thân doanh nghiệp không thể biết rõ thái độ của các cơ quan chức năng của nhà nước về vấn đề này như thế nào.
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã vận dụng các quy định về biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005 để giải quyết vấn đề này (như đặt cọc, bảo lãnh...). Quan điểm của các chuyên gia pháp luật cũng không thống nhất. Một số người cho rằng việc doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động về các biện pháp nêu trên không bị coi hoặc không nên coi là trái pháp luật vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do quan trọng là không thấy có quy định cấm doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động về các biện pháp này. Một số người khác lại cho rằng không thể sử dụng các biện pháp đảm bảo nghĩa vụ dân sự (hợp đồng dân sự) để đảm bảo nghĩa vụ trong quan hệ lao động (hợp đồng lao động) nên nhìn chung việc thỏa thuận các biện pháp bảo đảm này là trái pháp luật. Đây cũng chính là quan điểm của các cán bộ thanh tra lao động khi tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp trong thời gian qua.
Thiết nghĩ trong Bộ luật Lao động hoặc các văn bản pháp luật có liên quan nên có những quy định thể hiện rõ thái độ của nhà nước về vấn đề này (cấm hay không cấm) để định hướng cho thỏa thuận của hai bên, hạn chế vi phạm và tiêu cực có thể nảy sinh.
- Thứ hai, hiện nay theo quy định của pháp luật thì chỉ những trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt quan hệ đào tạo hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà chưa làm hết thời hạn đã cam kết thì mới phải bồi thường chi phí đào tạo cho doanh nghiệp (Khoản 3 Điều 24, khoản 3 Điều 41 Bộ luật Lao động; khoản 3 Điều 37 Luật Dạy nghề; khoản 4 Điều 18 Nghị định 139/2006/NĐ-CP; Điều 13 Nghị định 44/2003/NĐ-CP). Quy định này dẫn tới hai vấn đề sau mà các doanh nghiệp đang cho là bất hợp lý:
Nếu doanh nghiệp sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lỗi của người lao động đó thì người lao động không có nghĩa vụ bồi thường chi phí đào tạo cho doanh nghiệp. Có lẽ sẽ là không quá lời khi nói rằng quy định này gây "thiệt đơn, thiệt kép” cho doanh nghiệp: vừa phải "thải” lao động với những chi phí nhất định cho việc này, vừa mất khoản tiền đầu tư cho người lao động trước đó mà chưa thu hồi hoặc chưa thu hồi đủ, vừa tốn kém chi phí để tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới... Đó là chưa kể đến thực tế đã không ít người lao động tự đưa mình vào "thế” bị sa thải hoặc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động để thoát khỏi khoản chi phí lớn mà doanh nghiệp đã cung cấp cho mình đi học mà lẽ ra người lao động này phải bồi thường. Thiệt hại về kinh tế đối với doanh nghiệp đã rõ, đằng sau đó và có lẽ là "nghiêm trọng” hơn chính là những vấn đề nảy sinh mà doanh nghiệp phải đối mặt trong công tác quản trị nhân sự của mình, như: sự so sánh không thiện chí của một số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, uy tín của những người có trách nhiệm quản lý, tấm gương xấu cho những hành vi xử sự của những người lao động khác, có thể phải thay đổi cách thức quản lý nhân sự mà chưa chắc đã là mong muốn của doanh nghiệp...
Nếu người lao động chủ động xin thôi việc, doanh nghiệp đồng ý (khi người lao động chưa làm hết thời hạn đã cam kết khi đi học) thì liệu người lao động có phải bồi thường chi phí đào tạo cho doanh nghiệp hay không? Đây là vấn đề chưa thống nhất được quan điểm. Quan điểm thứ nhất cho rằng nếu căn cứ vào cách thức quy định về trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo tại các văn bản pháp luật đã đề cập ở trên thì người lao động không phải bồi thường vì việc chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này là do hai bên thỏa thuận, không phải do người lao động đơn phương chấm dứt. Quan điểm thứ hai lại cho rằng người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo cho doanh nghiệp vì quan trọng là ở chỗ người lao động chưa làm hết thời hạn đã cam kết với doanh nghiệp khi đi học, không phụ thuộc vào việc chấm dứt hợp đồng lao động là do ý chí riêng của người lao động hay do hai bên thỏa thuận.
Cả hai quan điểm này đều có điểm chưa hợp lý của nó. Điểm không hợp lý ở quan điểm thứ nhất là ở chỗ khi doanh nghiệp chấp nhận đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, doanh nghiệp đã đưa ra điều kiện người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo thì doanh nghiệp mới chấp nhận đề nghị của người lao đông. Trong trường hợp này có thể hiểu việc bồi thường chi phí đào tạo của người lao động như là một điều kiện để yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động được chấp nhận. Vì vậy, cần phải ủng hộ doanh nghiệp trong trường hợp này, tức là người lao động phải bồi thường. Điểm không hợp lý ở quan điểm thứ hai ở chỗ khi doanh nghiệp chấp nhận đề nghị chấm dứt hợp đồng của người lao động doanh nghiệp đã không đặt ra điều kiện người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo thì không thể có căn cứ để buộc người lao động bồi thường, vì lúc này có thể hiểu doanh nghiệp đã giải phóng trách nhiệm "phải làm việc” của người lao động cho doanh nghiệp.
- Thứ ba, theo quy định tại Điều 13 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 thì người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật (thực hiện đúng và đủ các quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động) thì không phải bồi thường chi phí đào tạo, cho dù người lao động chưa làm hết thời hạn đã cam kết với doanh nghiệp khi đi học.
Thực sự quy định này đã gây ra tâm lý e ngại cho các doanh nghiệp và buộc doanh nghiệp phải "suy nghĩ lại” đối với chính sách đào tạo cho người lao động của mình, vì để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật không phải là chuyện khó khăn đối với người lao động hiện nay, đặc biệt đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn (không cần lý do/căn cứ chấm dứt, chỉ cần báo trước 45 ngày làm việc hoặc 3 ngày làm việc bằng văn bản cho doanh nghiệp tùy từng trường hợp).
Về phương diện khoa học có thể khẳng định đây là một quy định chưa hợp lý, bởi vì việc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp (thậm chí không do lỗi của doanh nghiệp) đã vô hiệu hóa hoàn toàn thỏa thuận/cam kết học nghề/đào tạo của hai bên trước đó, ít nhất là vấn đề bồi thường chi phí đào tạo. Hơn nữa, dù sao hợp đồng học nghề/đào tạo và hợp đồng lao động có tính độc lập của nó, mà vấn đề cần quan tâm ở đây nhiều hơn (gắn với trách nhiệm bồi thường của người lao động) là cam kết trong hợp đồng học nghề/đào tạo, chứ không phải là các vấn đề thuộc về hợp đồng lao động.
Nếu theo quy định tại Nghị định 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 và Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006 thì người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi chưa làm đủ thời hạn đã cam kết khi đi học thì đều phải bồi thường chi phí dạy nghề/chi phí đào tạo cho doanh nghiệp, không phụ thuộc vào việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động đúng pháp luật hay trái pháp luật. Nếu đối chiếu quy định này với quy định tại Điều 13 Nghị định 44/2003/NĐ-CP nói trên sẽ thấy sự không thống nhất trong quy định của pháp luật. Điều đáng nói là cả hai quy định này hiện nay vẫn đang được áp dụng để giải quyết trách nhiệm bồi thường của người lao động. Thiết nghĩ quy định như Nghị định 139/2006/NĐ-CP và Luật Dạy nghề là hợp lý và công bằng hơn cho cả hai bên, các cơ quan chức năng của nhà nước khi giải quyết khiếu nại, tranh chấp lao động về vấn đề này nên áp dụng theo tinh thần của hai văn bản này. Về phương diện quản trị nhân sự, các doanh nghiệp cũng cần nắm được các quy định trong hai văn bản này để định hướng cho hành vi xử sự của người lao động trong doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp khi có khiếu nại, tranh chấp.
- Thứ tư, doanh nghiệp có thể ký nhiều hợp đồng lao động với người lao động để "đòi” người lao động thực hiện cam kết làm việc cho doanh nghiệp khi đi học hay không? (ví dụ: người lao động cam kết làm việc cho doanh nghiệp 3 năm sau khi học xong, thay vì ký một hợp đồng lao động với thời hạn 3 năm, doanh nghiệp muốn ký 2 hợp đồng: hợp đồng thứ nhất có thời hạn 1 năm, hợp đồng thứ hai có thời hạn 2 năm). Vấn đề ở đây là khi hợp đồng thứ nhất hết hạn người lao động không muốn tiếp làm việc cho doanh nghiệp (hợp đồng lao động chấm dứt do hết hạn hợp đồng theo khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động, chứ không phải người lao động đơn phương chấm dứt) thì người lao động có phải bồi thường chi phí đào tạo cho doanh nghiệp hay không? Trả lời câu hỏi này cũng có hai quan điểm khác nhau. Quan điểm thứ nhất cho rằng người lao động không phải bồi thường với lý do rất đơn giản là ở đây không có việc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Quan điểm thứ hai cho rằng người lao động phải bồi thường cho doanh nghiệp vì về thực chất doanh nghiệp vẫn yêu cầu người lao động tiếp tục làm việc theo cam kết bằng cách yêu cầu người lao động ký hợp đồng lao động thứ hai, người lao động không chấp nhận có nghĩa là việc chấm dứt quan hệ giữa hai bên do tự người lao động quyết định; điều quan trọng hơn là người lao động chưa làm hết thời hạn đã cam kết với doanh nghiệp khi đi học. Mặc dù cơ quan chức năng của nhà nước sẽ phải cân nhắc giữa hai quan điểm này khi áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp phát sinh giữa hai bên, song các doanh nghiệp cũng nên lưu ý để có thể "tránh sự phiền phức” về sau ngay khi thỏa thuận học nghề/đào tạo với người lao động.
- Thứ năm, trong trường hợp có tranh chấp về việc yêu cầu người lao động bồi thường chi phí đào tạo thì doanh nghiệp phải trình ra được những chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Bên cạnh chứng cứ về sự thỏa thuận của các bên, doanh nghiệp phải cung cấp cho cơ quan giải quyết tranh chấp các hóa đơn, chứng từ hợp lệ để chứng minh số tiền doanh nghiệp đã chi phí cho người lao động trong quá trình đào tạo với ý nghĩa là chi phí đào tạo. Nếu doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các khoản chi thì việc cung cấp các chứng cứ này có thể thực hiện được, nhưng trong trường hợp người lao động đi học bằng nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân khác tài trợ cho doanh nghiệp mà các tổ chức, cá nhân đó trực tiếp chi trả thì dường như doanh nghiệp không thể cung cấp được hóa đơn, chứng từ của các khoản chi theo yêu cầu của cơ quan giải quyết tranh chấp. Lúc này các mục đích yêu cầu bồi thường và mục tiêu giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều không đạt được trên thực tế. Có ý kiến cho rằng có thể giải quyết khúc mắc này theo hướng chấp nhận sự xác nhận của tổ chức, cá nhân đã tài trợ đào tạo người lao động cho doanh nghiệp. Đây là ý kiến cơ quan chức năng của nhà nước cần cân nhắc trong quá trình giải quyết tranh chấp về bồi thường chi phí đào tạo.
- Thứ sáu, nếu doanh nghiệp muốn người lao động cam kết bồi thường một khoản lớn hơn, thậm chí lớn hơn gấp nhiều lần so với tổng chi phí mà doanh nghiệp đã đầu tư đào tạo cho người lao động thì liệu cam kết đó có được coi là hợp pháp hay không? Điều này khó được chấp nhận vì người gây thiệt hại chỉ có thể phải bồi thường cao nhất bằng tổng thiệt hại thực tế mà mình đã gây ra cho người bị thiệt hại, chứ không thể buộc họ bồi thường cho cái mà họ không gây ra. Vì vậy, doanh nghiệp chỉ có thể đòi người lao động mức cao nhất là bằng tổng thiệt hại thực tế người lao động đã gây ra cho doanh nghiệp (có thể hiểu là toàn bộ chi phí đào tạo tiền lãi hợp lý/tổng chi phí đó). Từ lý lẽ và cách áp dụng này nên suy nghĩ theo một hướng khác là liệu hai bên có thể thỏa thuận về khoản phạt hợp đồng khi có sự bội ước hay không? Nếu chấp nhận theo hướng này thì mong muốn của doanh nghiệp (muốn người lao động phải "đền bù” cao hơn tổng chi phí doanh nghiệp đã đầu tư trong trường hợp người lao động vi phạm thời hạn cam kết làm việc cho doanh nghiệp khi đi học) sẽ được đáp ứng, từ đó có thể ràng buộc chặt hơn trách nhiệm của người lao động với doanh nghiệp. Đương nhiên đây là vấn đề khó thống nhất quan điểm vì không được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Chỉ khi cần bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp người ta mới dễ dàng chấp nhận hướng giải quyết này.
2. Những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi áp dụng pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động
Nhìn chung, các quy định của nhà nước về đào tạo cho người lao động và quyền lợi, trách nhiệm của hai bên khá rõ ràng và đơn giản, song vẫn có những quy định chưa thực sự hợp lý và có thể có những vướng mắc trong quá trình thực hiện như đã phân tích ở trên. Trên thực tế, nhiều trường hợp doanh nghiệp đầu tư không nhỏ cho việc đào tạo. Để phòng ngừa và có cơ sở hợp pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật lao động về đào tạo, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề cơ bản sau đây:
- Thứ nhất, việc xây dựng quy chế đào tạo:
Những doanh nghiệp thường xuyên thực hiện việc đào tạo cho người lao động bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp nên xây dựng quy chế đào tạo. Trong quy chế cần quy định cụ thể đối tượng và phạm vi áp dụng, đối tượng và điều kiện được đào tạo bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp, quyền của doanh nghiệp đối với người lao động được đào tạo, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động được đào tạo, trong đó có nghĩa vụ làm việc cho doanh nghiệp sau khi học xong và trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo của người lao động trong trường hợp vi phạm...
Quy chế đào tạo sẽ giúp doanh nghiệp công khai chế độ đào tạo đối với người lao động, bảo đảm công bằng về quyền lợi và trách nhiệm của người lao động, thu hút lao động, ổn định nhân sự, phòng ngừa tranh chấp, có cơ sở thống nhất để giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như giải quyết những tranh chấp có liên quan đến việc đào tạo cho người lao động...
- Thứ hai,thỏa thuận với người lao động về việc đào tạo:
Việc đào tạo cho người lao động như thế nào và ràng buộc nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động đến đâu khi được đào tạo bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp về nguyên tắc là do doanh nghiệp và người lao động tự thỏa thuận. Tuy nhiên, sự thỏa thuận của hai bên là thỏa thuận có giới hạn (đã phân tích ở phần trên của chuyên đề). Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý những giới hạn đó để không bị vướng mắc về mặt pháp luật, nhất là khi có tranh chấp phát sinh.
Một vấn đề đặt ra là có cần thỏa thuận riêng với người lao động được cử đi đào tạo khi doanh nghiệp đã có quy chế đào tạo hay không? Để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp, câu trả lời là cần. Việc thỏa thuận riêng với người lao động sẽ ràng buộc chặt hơn trách nhiệm của người lao động với doanh nghiệp, xử lý được những vấn đề cụ thể trong từng trường hợp đào tạo cụ thể mà trong quy chế đào tạo chung của doanh nghiệp chưa chắc đã bao quát được. Hơn nữa, khi có tranh chấp xảy ra, việc giải quyết trách nhiệm ở đây là trách nhiệm cá nhân gắn với từng người lao động, cũng kém an toàn cho doanh nghiệp nếu chỉ căn cứ vào quy chế chung để ràng buộc trách nhiệm của người lao động.
Thỏa thuận đào tạo nên lập thành văn bản và cần làm rõ những nội dung như: nghề học, kỹ năng nghề đạt được, nơi học, thời gian học, các loại và mức chi phí đào tạo mà doanh nghiệp chi cho người lao động, thời gian người lao động phải làm việc cho doanh nghiệp sau khi học xong, loại hợp đồng lao động giao kết với người lao động sau khi học xong, mức bồi thường chi phí đào tạo mà người lao động phải bồi thường cho doanh nghiệp nếu không làm việc hết thời hạn đã cam kết với doanh nghiệp, thời hạn thực hiện việc bồi thường, vấn đề giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến thỏa thuận đào tạo...
- Thứ ba, kỹ năng soạn thảo Thỏa thuận đào tạo (hợp đồng đào tạo) với người lao động là vấn đề doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm. Nguyên tắc "bút sa gà chết” sẽ được phát huy triệt để trong việc này. Tính logic, chặt chẽ, hợp pháp của các điều khoản trong Thỏa thuận (hợp đồng) phải được đảm bảo. Đứng về phía quyền lợi của doanh nghiệp thì người soạn thảo cũng cần lưu ý tới những điều khoản có lợi cho doanh nghiệp ở mức độ hợp lý, nhất là khi có tranh chấp xảy ra.
Có thể lấy một ví dự đơn giản để minh họa như sau: Công ty Cổ phần X cử chị Hoa đi đào tạo nghiệp vụ 3 tháng tại Trung Quốc. Điều khoản về chi phí đào tạo trong hợp đồng đào tạo được thiết kế theo dạng "đóng”, ấn định tổng chi phí đào tạo cho toàn khóa học là 100 triệu đồng (kèm theo có liệt kê từng khoản chi phí cụ thể). Thực tế đã phát sinh một số khoản chi khác không có trong hợp đồng đào tạo giữa hai bên làm cho tổng chi phí lên tới 123 triệu, khi tranh chấp xảy ra đã đã gây không ít phiền phức cho doanh nghiệp. Từ ví dụ này cho thấy nếu thiết kế điều khoản này theo dạng "mở” thì doanh nghiệp đã không gặp phiền phức trên. Chẳng hạn, sau khi liệt kê cụ thể các khoản chi phí, nên có một khoản (mục) ghi như sau: "Các khoản chi phí khác phát sinh mà doanh nghiệp chi cho người lao động trong quá trình đào tạo”.
- Thứ tư, việc ký hợp đồng lao động với người lao động sau khi học xong:
Việc ký hợp đồng lao động với người lao động sau khi học xong là việc làm ảnh hưởng lớn tới trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo của người lao động cho doanh nghiệp sau này. Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý những điểm sau đây:
Nếu khi kết thúc khóa học, doanh nghiệp không giao kết hợp đồng lao động với người lao động hoặc không chấp nhận người lao động tiếp tục làm việc (trường hợp người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được cử đi học) thì doanh nghiệp không có quyền buộc người lao động bồi thường chi phí đào tạo, kể cả trường hợp người học nghề không đạt yêu cầu của khóa học. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ trước khi ký thỏa thuận đào tạo với người lao động để có thể đưa ra những ràng buộc nhất định hoặc xác định trước hành vi xử sự của các bên trong trường hợp người lao động không đạt yêu cầu của khóa học (ví dụ: coi đó là việc người lao động không hoàn thành nhiệm vụ và có biện pháp xử lý tương ứng...).
Tốt nhất doanh nghiệp nên sử dụng một hợp đồng lao động với thời hạn thích hợp để yêu cầu người lao động thực hiện cam kết về thời gian làm việc cho doanh nghiệp khi đi học (ví dụ: người lao động cam kết sau khi học xong sẽ làm việc cho doanh nghiệp 3 năm thì doanh nghiệp nên dùng hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm để giao kết với người lao động sau khi học xong). Tuy nhiên, không nên ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, bởi vì với hợp đồng này người lao động có thể dễ dàng đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động một cách hợp pháp (không cần lý do, chỉ cần báo trước cho doanh nghiệp theo quy định). Lúc này doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc yêu cầu người lao động bồi thường chi phí đào tạo, nhất là trường hợp cơ quan giải quyết tranh chấp theo quan điểm bảo vệ người lao động, áp dụng Nghị định 44/2003/NĐ-CP để giải quyết như đã phân tích ở trên.
Trường hợp không thể sử dụng một hợp đồng lao động như trên (nói cách khác là phải ký hợp đồng lao động nhiều lần) thì khi ký hợp đồng lao động thứ nhất cần thỏa thuận rõ nghĩa vụ tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp của người lao động khi hợp đồng hết hạn.
Trường hợp đang thực hiện hợp đồng lao động doanh nghiệp cử người lao động đi đào tạo thì cần xử lý hiệu lực của hợp đồng này trước khi đi trong mối quan hệ với thời hạn người lao động đã cam kết làm việc cho doanh nghiệp. Chẳng hạn, giữa doanh nghiệp và người lao động đang có một hợp đồng lao động thời hạn 3 năm, làm việc được 1 năm doanh nghiệp cử người lao động này đi học bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng với cam kết học xong người lao động làm việc cho doanh nghiệp 3 năm, kể từ khi kết thúc khóa học. Nếu trong trường hợp này hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm không được xử lý trước khi cho người lao động đi học thì khi kết thúc khóa học người lao động sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động cũ (còn khoảng 1 năm 6 tháng hoặc 2 năm nếu coi thời gian đi học là tạm hoãn thực hiện hợp đồng theo điểm c khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động). Khi hết hạn hợp đồng người lao động không đồng ý ký hợp đồng lao động mới (chưa làm đủ 3 năm kể từ khi kết thúc khóa học) thì doanh nghiệp cũng không dễ dàng yêu cầu người lao động bồi thường chi phí đào tạo. Tương tự như vậy, doanh nghiệp sẽ thiệt thòi hơn nếu hợp đồng lao động đang tồn tại giữa hai bên là hợp đồng không xác định thời hạn mà doanh không xử lý khi cử người lao động đi đào tạo.
Doanh nghiệp nên ký hợp đồng lao động với người lao động để thực hiện các công việc phù hợp với nghề người lao động đã được đào tạo bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp. Trường hợp sau khi học xong, doanh nghiệp đề nghị người lao động ký hợp đồng lao động để thực hiện cam kết làm việc cho doanh nghiệp khi đi học, nhưng với công việc không đúng nghề đã đào tạo rất dễ dẫn đến việc người lao động không chấp nhận. Trường hợp này dường như doanh nghiệp cũng không thể yêu cầu người lao động bồi thường chí phí đào tạo, bởi vì cái lý của người lao động trong trường hợp này (rất dễ được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận) là ở chỗ: doanh nghiệp đầu tư cho người lao động đi học để về phục vụ cho doanh nghiệp đúng nghề đã được đào tạo.
- Thứ năm, vấn đề doanh nghiệp đặt ra các biện pháp bảo đảm thực hiện thỏa thuận đào tạo, hợp đồng lao động:
Hiện nay không ít doanh nghiệp quy định các biện pháp thực hiện thỏa thuận đào tạo, hợp đồng lao động đối với người lao động, như: đặt cọc một khoản tiền; bảo lãnh; buộc người lao động chuyển văn bằng, chứng chỉ gốc cho doanh nghiệp quản lý... Nhìn chung những biện pháp này thường bị cơ quan chức năng của nhà nước xem là vi phạm pháp luật như đã phân tích ở trên (liên quan đến nguyên tắc lao động là tự nguyện, liên quan đến pháp luật về quản lý văn bằng, chứng chỉ...), vì vậy trong giai đoạn hiện nay doanh nghiệp không nên yêu cầu người lao động ký vào bản cam kết thực hiện các biện pháp này.
- Thứ sáu, việc lưu giữ các hóa đơn, chứng từ liên quan đến các khoản chi cho người lao động được đào tạo:
Như đã phân tích ở trên, đây là là cơ sở để doanh nghiệp quyết toán thuế, vừa là cơ sở để yêu cầu người lao động bồi thường chi phí đào tạo trong trường hợp người lao động vi phạm cam kết làm việc cho doanh nghiệp. Vì thế, ngoài hóa đơn, chứng từ để quyết toán thuế, doanh nghiệp nên yêu cầu người lao động xác nhận các khoản chi một cách cụ thể, chi tiết.
THAM LUẬN 4
 HỆ THỐNG VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG,
VỆ SINH LAO ĐỘNG
           Văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLÐ ở Việt Nam
1. Văn bản luật

	STT
	TÊN VĂN BẢN


	1
	Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 – Điều 56

	2
	Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989 

	3
	Luật Công đoàn 1990

	4
	Luật Bảo vệ môi trường 1993

	5
	Bộ Luật Lao động 1994

	6
	Luật Phòng cháy chữa cháy 2001

	7
	Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động 2002

	8
	Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2001


	9
	Luật Điện lực 2004

	10
	Luật Xây dựng 2003


2. Văn bản dưới luật
2.1 Danh sách các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản dưới luật về ATVSLÐ
	TT
	Cơ quan
	Loại văn bản

	1
	Chính phủ
	Nghị định, quyết định, chỉ thị.

	2
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Ban hành các văn bản pháp luật, các chính sách, chế độ về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng, ban hành và quản lý thống nhất hệ 
Thống quy phạm Nhà nước về an toàn lao động, tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động.

	3
	Bộ Y tế
	Ban hành và quản lý thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn VSLĐ, tiêu chuẩn sức khỏe đối với các nghề, các công việc.


	4
	Bộ Khoa học, Công nghệ 
	Ban hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, quy cách các phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động; phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ   Y tế xây dựng ban hành và quản lý thống nhất hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước về An toàn lao động, vệ sinh lao động.


	5
	Các Bộ, ngành khác
	Ban hành, hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động cấp ngành. Trước khi ban hành các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động cấp ngành phải có sự tham gia của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động , Bộ Y tế đối với tiêu chuẩn, quy phạm vệ sinh lao động

	6
	Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	Ban hành các chỉ thị, hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ  sinh lao động trong phạm vi địa phương.


(Theo Luật Ban hành văn bản, Bộ Luật lao động và Nghị định số 06/CP ngày 20/1/1995, Nghị định so 110/2002/NÐ ngày 27/12/2002)
2.2  Các vǎn bản do Chính phủ ban hành

	TT
	Tên văn bản
	Tóm tắt nội dung


	1.
	Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một so điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

Nghị định 109/2002/NÐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 về thời giờ làm việc – thời giờ nghỉ ngơi.
	· Thời giờ làm việc không quá tám giờ trong một ngày; không quá 48 giờ trong một tuần.

· Thời giờ làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại nguy   hiểm được rút ngắn từ 1 đến 2 giờ theo danh mục BYT – BLÐTBXH ban hành.

· Thời giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc trong mỗi ngày, Tổng số thời gian làm thêm không quá 200 giờ trong 1 năm. Trường hợp đặc biệt cũng không quá 300 giờ/năm.

	2.
	Nghị định so 06/NÐ-CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ Qui định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động ATLÐ- VSLÐ. Nghị Ðịnh 110/2002/NÐ - CP    ngày

27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của nghị định 06/NÐ-CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của BLLÐ về AT-VSLÐ
	· Lập báo cáo khả thi về các biện pháp

đảm bảo AT- VSLÐ.

· Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân theo đúng qui cách và chất lượng theo tiêu chuẩn.

Khám sức khoẻ cho người lao động 1 năm một lần, người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại 6 tháng một lần.

- Huấn luyện về ATLÐ - VSLÐ.

- Ðăng ký kiểm định khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLÐ.

	3.
	Nghị định 113/2004/NÐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ Ve vi c Qui định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
	- Xử phạt hành chính đối với tổ chức cá nhân VN có hành vi vi phạm pháp Luật lao động mà không phải là tội phạm và theo qui định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính xảy ra trong lãnh thổ VN.

	
	
	- Cá nhân tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính pháp luật lao động trong phạm vi lãnh thổ VN cũng bị xử phạt hành chính theo qui định của Nghị định này (trừ trường hợp trong điều ước Quốc tế mà VN ký kết hoặc tham gia có qui định khác).

	4.
	Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới.
	- B LÐTBXH phối hợp với Bộ Y tế soát xét hoàn thiện và bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về BHLÐ đặc biệt là các Qui phạm ve ATVSLÐ, củng cố nâng cao hiệu lực của hệ thống thanh tra ATLÐ, VSLÐ.

	
	
	- Phối hợp TLÐLÐVN và các Bộ ngành liên quan nghiên cứu xây dựng chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao    động.

	
	
	- Bộ Y tế sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn vệ sinh lao động, xây dựng tiêu chuẩn sức khoẻ, khám tuyển đối với

người lao động làm công việc, nặng


	
	
	Nhọc, độc hại, nguy hiểm; đồng thời nâng cao hiệu quả việc cấp cứu khi xảy ra TNLÐ.

- Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện công tác BHLÐ, hướng dẫn và tổ chức khen thưởng công tác này.

	5.
	Nghị định so 58/2002/NÐ- CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ
	Ðiều l Quản lý thuốc Bảo vệ thực vật

	6.
	Nghị định số 26/2003/NÐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ.
	Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

	7.
	Chỉ thị số 20/2004/CT-TTg ngày 8/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác an toàn- vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp
	Hoàn thiện các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến việc thực hiện công tác an toàn – vệ   sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

- Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

	
	
	- Ðẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho ngừơi sử dụng lao động và người lao động trong sản xuất nông nghiệp về các qui phạm pháp luật, các tiêu chuẩn qui trình, qui phạm kỹ thuật, các biện pháp phòng ngừa TNLÐ khi sử dụng máy, thiết bị, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp

	
	
	- Tăng cường hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động trong sản xuat nông nghiệp.

	
	
	- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các qui định về an toàn – vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp.

	8.
	Quyết định số 40/2005/QÐ- TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng
Chính
 phủ
về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Về bảo hộ lao động
	- Hội đồng quốc gia về bảo hộ lao Động tư vấn cho Chính phủ về chủ trương, phương hướng , cơ chế chính sách và tổ chức phối hợp hoạt động của các Bộ ngành về công tác BHLÐ; Những biện pháp chỉ đạo, điều hành các chủ trương, chính sách và chương trình quốc gia về BHLÐ; Làm đầu Mối phối hợp giữa các Bộ ngành , tổ chức đoàn thể về công tác BHLÐ, để  đảm bảo ATVSLÐ, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động 


2.3  Thông tư liên tịch
	TT
	Tên văn bản
	Tóm tắt nội dung

	1.
	Thông tư so 03/TT-LB ngày 28/1/1994 của Liên bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Y tế quy định các   đieu   kiện   lao động có hại và các công việc không sử dụng lao động nữ.
	Các điều kiện lao động có hại không

được sử dụng lao động nữ, bao gồm :

1. Nơi có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển;

2. Trong hầm lò;

3. Nơi cheo leo nguy hiểm;


	
	
	4. Nơi làm việc không phù hợp với thần kinh, tâm lý phụ nữ;

	
	
	5 Ngâm mình thường xuyên dưới nước, ngâm mình dưới nước bẩn, dễ bị nhiễm trùng;

	
	
	6. Nặng nhọc quá sức (mức tiêu hao năng lượng trung bình trên 5Kcal/phút, nhịp tim trung bình trên 120 phút;

	
	
	7 Trực tiếp tiếp xúc với hoá chất có khả năng gây bien đổi gien;

Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ, gồm 49 loại công việc đối với lao động nữ nói chung và 83 công việc đối với lao động nữ có thai và cho con bú.

	2.
	Thông tư Liên tịch số 10/1999/TTLT- BLÐTBXH – BYT ngày 17/3/1999 của Bộ LÐTBXH và Bộ Y Tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
	a) Môi trường có mộtt trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ   Y tế: Nhóm yếu tố vật lý như vi khí hậu, ồn, rung, áp suất, điện từ trường, ánh sáng, bức xạ; nhóm các yếu tố hoá hoc: hoá chất độc, hơi độc, khí độc, bụi độc.



	
	
	b) trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bởi các loại vi sinh vật gây bệnh cho người.

	
	
	Mức bồi dưỡng hiện vật được tính theo định suất và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:

	
	
	Mức 1, có giá trị bang 2.000 đong;

	
	
	Mức 2 có giá trị bang 3.000 đong;

	
	
	Mức 3 có giá trị bang 4.500 đong;

	
	
	Mức 4, có giá trị bang 6.000 đong.



THAM LUẬN 5 
CÔNG TÁC ATVSLĐ

TẠI DOANH NGHIỆP
1.  Khái quát trách nhiệm về ATVSLĐ của NSDLĐ tại cơ sở srn xuất, kinh doanh
Chương V, Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định cụ thể về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, chủ doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: 

Tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động có đủ số người và được đào tạo về chuyên môn phù hợp với quy mô lao động và lĩnh vực sản xuất.

1. Bộ phận làm an toàn, vệ sinh lao động hằng năm có trách nhiệm tham mưu lập kế hoạch công tác an toàn, vệ sinh lao động. Kế hoạch phải có sự tham gia của tổ chức công đoàn cơ sở; có đủ 05 nội dung và có tính khả thi.

2. Thực hiện nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc để xây dựng và ban hành đầy đủ quy trình làm việc, biện pháp an toàn lao động đối với máy, thiết bị và hạng mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

3. Tổ chức đánh giá và hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trước khi làm việc, thường xuyên trong quá trình lao động hoặc khi cần thiết.
4. Phân loại người lao động làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động để tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động phù hợp; phân loại danh mục nghề, công việc năng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm để tổ chức thời giờ làm việc, nghỉ ngơi phù hợp và thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp độc hại đầy đủ.  

5. Thực hiện kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; lắp đặt, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đúng quy chuẩn kỹ thuật an toàn tương ứng. Các thiết bị khác phải được quản lý sử dụng, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ theo quy định của nhà sản xuất.

6. Thực hiện quan trắc môi trường lao động hàng năm. Nếu có yếu tố có hại vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép phải có biện pháp giảm thiểu, đồng thời trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động đủ số lượng, chủng loại và đảm bảo chất lượng.

7. Tổ chức khám sức khỏe khi tuyển dụng trước khi bố trí công việc, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

8. Tổ chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động đầy đủ cho người lao động theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ.

9. Xây dựng phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng quy định tại Khoản 1, Điều 19 - Luật An toàn, vệ sinh lao động.

10.  Trang bị đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

11. Thường xuyên tự kiểm tra đánh giá yếu tố nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

12. Nếu xảy ra tai nạn lao động, phải thực hiện khai báo, điều tra, thông kê, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương đúng quy định và giải quyết chế độ cho người lao động bị nạn theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ

13. Nếu có bệnh nghề nghiệp phải tổ chức khám, điều trị và giải quyết chế độ theo Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Trách nhiệm về ATVSLĐ của NSDLĐ của NSDLĐ tại cơ sở sản xuất kinh doanh
2.1 Tổ chức bộ máy an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở theo quy định tại Điều 72, 73, 74 và 75 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Điều 36, 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ 
2.1.1  Bộ phận an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở

Việc tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động theo Khoản 1, Điều 72 - Luật An toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề đặc thù (khai khoáng; sản xuất hoá chất; sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại; xây dựng nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng, hoạt động xây dựng chuyên dùng; đóng và sửa chữa tàu biển; sản xuất, truyền tải và phân phối điện), người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau:

· Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 50 người lao động, phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách;

· Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 50 đến dưới 300 người lao động, phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;

· Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 1000 người lao động, phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;

· Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng trên 1000 người lao động phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 3 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

· Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Khoản 1 Điều 72, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau:

· Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng dưới 300 người lao động, phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách;

· Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 1000 người lao động, phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;

· Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng trên 1000 người lao động, phải thành lập phòng An toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 2 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

· Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

· Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

· Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

· Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

· Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

· Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật;

· Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

· Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.
2.1.2 Bộ phận y tế

Việc tổ chức bộ phận y tế quy định tại Khoản 1, Điều 73- Luật an toàn, vệ sinh lao động quy định như sau:

· Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề đặc thù (chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; khai khoáng; sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày; sản xuất than cốc; sản xuất hoá chất; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; tái chế phế liệu; vệ sinh môi trường), người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau:

· Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng dưới 300 lao động phải có ít nhất 1 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp;

· Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 500 lao động phải có ít nhất một bác sĩ/y sĩ và một người làm công tác y tế có trình độ trung cấp;

· Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1000 lao động phải có ít nhất một bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có một người làm công tác y tế có trình độ trung cấp;

· Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 1000 lao động trở lên; khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải thành lập trạm y tế (hoặc ban, phòng) riêng theo quy định của Bộ Y tế.

· Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau:

· Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 500 lao động ít nhất phải có 01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp;

· Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1000 lao động ít nhất phải có một y sỹ và 01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp;

· Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng trên 1000 lao động phải có 01 bác sỹ và 1 người làm công tác y tế khác;

· Trong trường hợp thiếu người làm công tác y tế có trình độ theo yêu cầu thì có thể hợp đồng với cơ quan y tế địa phương để đáp ứng việc chăm sóc sức khoẻ tại chỗ;

· Người làm công tác y tế ở cơ sở quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

· Có trình độ chuyên môn y tế bao gồm: bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, cử nhân điều dưỡng, y sỹ, điều dưỡng trung học; 

· Có chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn về y tế lao động theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2.1.3 Tổ chức mạng lưới An toàn, vệ sinh viên theo Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động 
Mạng lưới an toàn vệ sinh viên là hình thức hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động được thành lập theo thoả thuận giữa người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn.

· Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

· An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

· An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Người sử dụng lao động có trách nhiệm công nhận mạng lưới này và trả phụ cấp trách nhiệm cho an toàn, vệ sinh lao động theo mức thỏa thuận với ban chấp hành công đoàn cơ sở ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh lao động.
·  Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở

Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động mà người sử dụng lao động thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở (Điều 75 Luật An toàn, vệ sinh lao động).

Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

· Tư vấn, phối hợp với người sử dụng lao động trong việc xây dựng nội quy, quy trình, kế hoạch và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh;

· Hằng năm, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc giữa người lao động, người sử dụng lao động nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy cải thiện các điều kiện làm việc công bằng, an toàn cho người lao động; nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh;

· Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh;

· Yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục nếu phát hiện thấy nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động.

2.2  Lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 76 Luật An toàn, vệ sinh lao động 

Hằng năm, người sử dụng lao động phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch thì phải bổ sung nội dung phù hợp vào kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động.Việc lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải được lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở và dựa trên các căn cứ sau đây:

· Đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; việc kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

· Kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước;

· Nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch;

· Kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn và của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra.

Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải có 5 nội dung chủ yếu sau đây:

· Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ;

· Biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng, chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động;

· Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

· Chăm sóc sức khỏe người lao động;

· Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

2.3 Xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc theo quy định tại Điều 78 - Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

· Phương án sơ tán người lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm;

· Biện pháp sơ cứu, cấp cứu người bị nạn;

· Biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả do sự cố gây ra;

· Trang thiết bị phục vụ ứng cứu;

· Lực lượng ứng cứu tại chỗ; phương án phối hợp với các lực lượng bên ngoài cơ sở; phương án diễn tập.

Tổ chức lực lượng ứng cứu theo quy định tại Điều 79 - Luật An toàn, vệ sinh lao động: Nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại có nguy cơ gây tai nạn lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức lực lượng ứng cứu chuyên trách hoặc bán chuyên trách theo quy định và tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu cho người lao động. Lực lượng ứng cứu phải được trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu, cấp cứu kịp thời và phải được huấn luyện.

2.4  Xây dựng đủ quy trình vận hành và xử lý sự cố đối với tất cả máy thiết bị; quy trình làm việc, biện pháp an toàn lao động đối với cả các công việc có yếu tố nguy hiểm
Điều 15 - Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định người sử dụng lao động căn cứ pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn, vệ sinh lao động và điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động còn là tài liệu để huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trước khi giao việc và huấn luyện dịnh kỳ cho người lao động. Đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, doanh nghiệp phải niêm yết quy trình vận hành xã xử lý sự cố tại nơi đặt thiết bị.

2.5 Phân loại chức danh nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm phân loại số người lao độnglàm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (nhóm 3) để  tổ chức huấn luyện phù hợp với từng nhóm đối tượng (từ nhóm 1 đến nhóm 6) về nội dung chương trình và thời lượngtheo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ.

2.6 Phân loại chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực hiện các chế độ liên quan cho người lao động 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 thay thế các Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995, Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996, Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996, Quyết định số 1580/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000, Quyết định số 1152/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003; Thông tư số 36/2012/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 và Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện các chế độ tương ứng cho người lao động. 

Đối với các chức danh nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm doanh nghiệp chỉ được bố trí thời gian làm việc tối đa 6 giờ/ca, bố trí ngày nghỉ hằng năm 16 ngày/tháng. Tương tự, mức lương của người lao động làm danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5% với công việc bình thường; công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm cũng cao hơn ít nhất 7% với công việc bình thường.

Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm thì được bồi dưỡng hiện vật theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

2.7 Trang bị bị đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động 

Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được người sử dụng lao động trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và phải sử dụng trong quá trình làm việc. Danh mục và nguyên tắc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2.8 Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, vật tư, chất, nhà xưởng, kho tàng theo quy định tại Điều 16 - Luật An toàn, vệ sinh lao động
Để đảm bảo an toàn lao động đối với các thiết bị trong sản xuất, người sử dụng lao động phải căn cứ các quy chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động tương ứng để lắp đặt, vận hành, kiểm định, quản lý và bảo trì đúng quy định.Trường hợp thiết bị chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn của nhà sản xuất hoặc quy chuẩn quốc tế. Việc bảo trì thiết bị, ngoài các đảm bảo các tính năng vận hành chính của thiết bị, phải chú ý các tiêu chí an toàn, vệ sinh lao động như đo điện trở tiếp đất hoặc nối trung tính vỏ kim loại, đảm bảo có cơ cấu bao che các bộ phận truyền động của thiết bị.

Phải có biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn bằng tiếng Việt và ngôn ngữ phổ biến của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, nơi lưu giữ, bảo quản, sử dụng và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy theo quy định tại Điều 16 - Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải có lý lịch thiết bị; lý lịch máy phải được ghi chép bổ sung trong mỗi khi sửa chữa, kiểm định và lưu giữ đúng quy định. Danh mục máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH  ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Trưởng thay thế Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

2.9 Quan trắc các yếu tố có hại để có biện pháp xử lý, giảm thiểu theo quy định tại Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động 

Các yếu tố có hại phát sinh trong quá trình sản xuất phải được đánh giá đo lường định kỳ để làm căn cứ đề ra biện pháp cải thiện môi trường lao động, phòng ngừa tác hại nghề nghiệp thích hợp và giải quyết chế độ độc hại cho người lao động. Người sử dụng lao động phải đánh giá các giá yếu tố có hại trong môi trường lao động theo chức danh nghề, công việc và vị trí làm việc để lập hồ sơ vệ sinh theo mẫu quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động. 

Căn cứ kết quả phân tích, đánh giá yếu tố rủi ro hằng năm và hồ sơ vệ sinh công nghiệp, người sử dụng lao động xác định các vị trí quan trắc đối với từng loại yếu tố và tổ chức đo lường. Đơn vị đo lường phải có đủ năng lực được Bộ Y tế chấp thuận đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế và Sở Y tế các địa phương. Kết quả quan trắc làm cơ sở để doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường lao động và bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc ở các vị trí có yếu tố môi trường lao động vượt giới hạn cho phép.

2.10 Tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại Điều 21 - Luật An toàn, vệ sinh lao động 

Pháp luật quy định người sử dụng lao động phải bố trí người lao động làm các nghề, công việc phù hợp với sức khỏe của họ. Khi khám sức khỏe, đối với người lao động tuyển vào làm các danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải tổ chức khám chuyên khoa nghề nghiệp tương ứng với loại bệnh nghề nghiệp do yếu tố có hại gây nên. Trường hợp người lao động đã tự khám sức khỏe, nếu chưa được khám chuyên khoa nghề nghiệp tương ứng với yếu tố có hại thì người sử dụng lao động phải tổ chức khám bổ sung. Mẫu hồ sơ khám sức khỏe quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp.

Hàng năm người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện các biểu hiện bệnh lý kịp thời để tổ chức điều trị, điều dưỡng và thay đổi công việc phù hợp; đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, lao động là người cao tuổi và lao động chưa thành niên được khám ít nhất 6 tháng một lần. Hồ sơ khám sức khoẻ phải được lưu trữ, quản lý đúng quy định. Tổ chức khám sức khỏe và khám bệnh nghề nghiệp phải đủ điều kiện do Bộ Y tế quy định.

Nếu phát hiện bệnh cấp tính, bệnh nghề nghiệp phải được điều trị; bệnh mạn tính và các bệnh nghề nghiệp không điều trị khỏi được phải gửi đi giám định sức khỏe để bố trí công việc phù hợp và thực hiện các chế độ điều dưỡng theo chế độ bảo hiểm xã hội. Lưu ý người lao động sức khỏe loại 3 trở lên không được bố trí làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc làm ca đêm (quy định tại Mục IV.2 Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe ban hành kèm theo Quyết định 1613/BYT-QĐ ngày 15 tháng 08 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

2.11 Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Các đối tượng phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được chia thành 06 nhóm:

· Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

· Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

· Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

· Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

· Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

· Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 - Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 1 và nhóm 2 phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cấp bởi tổ chức đủ điều kiện cấp (có giá trị trong 02 năm). 

Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện cấp Giấy chứng nhận huấn luyện cho người được huấn luyện thuộc các nhóm 1, 2, 5 và 6 sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu. Người sử dụng lao động cấp Thẻ an toàn cho người được huấn luyện thuộc nhóm 3 sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Giấy chứng nhận huấn luyện và thẻ an toàn có thời hạn 02 năm. 

Riêng nhóm 4, người sử dụng lao động có thể tự huấn luyện và chịu trách nhiệm về chất lượng huấn luyện hoặc thuê tổ chức dịch vụ huấn luyện. Người sử dụng lao động ghi kết quả huấn luyện của người được huấn luyện thuộc nhóm 4 vào Sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Người lao động thuộc nhóm 4 được huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm 01 lần để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

2.12 Tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 80 - Luật An toàn, vệ sinh lao động

Người sử dụng lao động phải tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại ít nhất 01 lần/năm; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, phải được kiểm tra, đánh giá đến cấp tổ, đội, phân xưởng. Việc kiểm tra biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc được hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro, tự kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất.

· Tình trạng an toàn, vệ sinh lao động của máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và nơi làm việc;

· Việc sử dụng, bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; phương tiện phòng cháy, chữa cháy; các loại thuốc thiết yếu, phương tiện sơ cứu, cấp cứu tại chỗ;

· Việc quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

· Kiến thức và khả năng của người lao động trong xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp;

· Việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động;

· Việc thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, vaf điều tra tai nạn lao động.
2.13 Tổ chức điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động và giải quyết chế độ cho người lao động bị nạn

Khi có sự cố, tai nạn lao động, doanh nghiệp phải thực hiện khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo theo quy định tại các Điều 34, 35 và 81 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thu thập, đánh giá và công bố tai nạn lao động đối với các tai nạn lao động nhẹ và bị thương nặng từ 1 người trở xuống. Trường hợp có 2 người bị thương nặng hoặc chết trở lên, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương và phối hợp để đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh thực hiện điều tra theo thẩm quyền; đồng thời phải thực hiện các quyền lợi cho người lao động theo quy định tại Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động.

Khi xảy ra tai nạn lao động làm chết người hoặc bị thương nặng đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động thì gia đình nạn nhân hoặc người phát hiện có trách nhiệm khai báo ngay với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi xảy ra tai nạn lao động để kịp thời có biện pháp xử lý.

Trường hợp xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị thương nặng từ hai người lao động trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo ngay với cơ quan Công an cấp huyện và cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi xảy ra tai nạn để kịp thời có biện pháp xử lý.

Tài liệu: 

1. Bộ luật Lao động, 2012

2. Luật An toàn, vệ sinh lao động

3. Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về: Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù; an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

5. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối máy, thiết bị và vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro, tự kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

8. Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp.

9. Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động.

10. Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

11. Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

12. Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

13. Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về công việc có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn vệ sinh lao động 

14. Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH  ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Trưởng về máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

THAM LUẬN 6 
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM VÀ YẾU TỐ CÓ HẠI

1. Các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc

1.1. Khái niệm:
 Yếu tố nguy hiểm là yếu tố gây mất an toàn, làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động (Khoản 4, Điều 3 - Luật An toàn vệ sinh lao động).

Các yếu tố nguy hiểm luôn tiềm ẩn tại nơi làm việc trong những công việc như:

· Khai thác khoáng sản (hầm lò và lộ thiên).

· Lắp máy và xây dựng các công trình ngầm hoặc cao tầng.

· Vận chuyển, sử dụng và bảo quản hóa chất.

· Lắp đặt, sửa chữa và sử dụng điện.

· Sử dụng các loại máy cơ khí.

· Thăm dò khai thác dầu khí.

· Lắp đặt, sửa chữa và sử dụng nồi hơi.

· Lắp đặt, sửa chữa và sử dụng thiết bị áplực.

· Lắp đặt, sửa chữa và sử dụng hệ thống lạnh.

· Lắp đặt, sửa chữa và sử dụng hệ thống điều chế và nạp khí.

· Vận chuyển, sử dụng và bảo quản hóa chất.

· Lắp đặt, sửa chữa và sử dụng thiết bị nâng.

· Lắp đặt, sửa chữa và sử dụng cần trục.

· Lắp đặt, sửa chữa và sử dụng xe nâng hàng.

· Lắp đặt, sửa chữa và sử dụng xe nâng người.

· Lắp đặt, sửa chữa và sử dụng thang máy - thang cuốn.

· Ngành luyện kim.

· Lắp đặt, sửa chữa và sử dụng thiết bị thu phát sóng có điện từ trường tần số cao.

Để đảm bảo an toàn lao động, các cơ quan quản lý nhà nước đã xây dựng khá đầy đủ hệ thống các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động để bắt buộc áp dụng. Nhà nước cũng khuyến khích các hoạt động nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. Tuy nhiên, quá trình sản xuất, nguyên nhân gây tai nạn lao động cho người lao động, chủ yếu là do vi phạm các quy định an toàn hoặc không được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trước khi tiến hành côngviệc mà lỗi thường do cả người sử dụng lao động và người lao động.

1.2. Các yếu tố nguy hiểm thường gặp:

1.2.1. Vật rơi, sập, đổ, đè
Thường là kết quả của trạng thái vật chất không bền vững, không ổn định gây ra như sập lò, đổ giàn giáo, sập công trình.

1.2.2. Phóng điện, điện giật

Bị điện giật (electrical shock): là tình trạng xuất hiện dòng điện chạy qua người, gây nên những hậu quả làm ảnh hưởng đến các chức năng thần kinh, tuần hoàn, hô hấp hoặc gây bỏng cho người bị nạn. 

Mức độ nguy hiểm của Mức độ nguy hiểm của dòng điện phụ thụôc vào cường độ dòng điện đi qua người, đường đi của dòng điện qua người, tần số dòng điện…vv. 

Dòng điện có cường độ từ 100mA được coi là dòng điện gây chết người, đường đi của dòng điện nguy hiểm nhất là từ đầu qua tay, đầu qua chân và tay phải qua chân.

1.2.3. Nguồn nhiệt

Những công nghệ có sử dụng nhiệt: Luyện kim, nhiệt luyện, lò hơi, đông lạnh…vv

Tác hại của nhiệt độ cao: bỏng, rối loạn quá trình trao đổi thân nhiệt gây khó thở, choáng váng, nhức đầu, nôn mửa, co giật…vv

Tác hại của nhiệt độ thấp: bỏng lạnh, giảm thân nhiệt, cảm lạnh, chết cóng…vv.

1.2.4. Nổ hóa học

Phản ứng hóa học của các chất kèm theo hiện tượng tỏa nhiều nhiệt và diễn ra trong một thời gian rất ngắn tạo ra một áp lực gây nổ, làm hủy hoại các vật cản và gây tai nạn cho người ở trong phạm vi vùng nổ.

Các chất có thể gây nổ hóa học bao gồm các khí cháy và bụi. Khi chúng hỗn hợp với không khí và đạt đến một tỷ lệ nhất định kèm theo có mồi lửa thì sẽ gây nổ. Khi hỗn hợp với không khí càng rộng thì sự nguy hiểm về nổ hóa học càng tăng. Ví dụ khí axêtylen có khoảng giới hạn nổ từ 3.5- 82% thể tích; trong khi khí Amôniac có khoảng giới hạn nổ từ 17-25% thể tích.

1.2.5. Nổ vật lý

Trong thực tế sản xuất, các thiết bị chịu áp lực có thể nổ khi áp suất của môi chất chứa trong nó vượt quá giới hạn bền cho phép của nó, hoặc do thiết bị bị rạn nút, phồng móp; bị ăn mòn do sử dụng lâu và không được kiểm định; hoặc do áp suất vượt quá áp suất cho phép.

Khi nổ thiết bị sẽ sinh công rất lớn làm phá vỡ các vật cản và gây tai nạn cho con người ở xung quanh nó
1.2.6. Nổ của chất nổ (vật liệu nổ)

Chất nổ khi nổ sinh ra công suất lớn hơn vỡ, văng, bắn gây ra chấn động và sóng xung kích trong một phạm vi bán kính nhấtđịnh

2. Các yếu tố có hại tại nơi làm việc

2.1. Khái niệm: 
Yếu tố có hại là yếu tố gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động. (Khoản 5 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động)

Các yếu tố có hại phát sinh trong quá trình sản xuất khi tác động vào con người với mức độ vượt quá giới hạn chịu đựng của con người sẽ gây tổn hại đến các chức năng của cơ thể, làm giảm khả năng lao động. Sự tác động này thường diễn ra từ từ, kéo dài. Hậu quả cuối cùng là gây bệnh nghề nghiệp hoặc tử vong. Các yếu tố có hại không thể xác định bằng cảm quang thì phải sử dụng máy, thiết bị phù hợp để xác định hoặc thuê các cơ quan chuyên môn đo, kiểm tra các yếu tố đó. 

2.2. Các yếu tố có hại thường gặp

2.2.1. Các yếu tố vi khí hậu (VKH): 

Vi khí hậu là trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp của nơi làm việc bao gồm các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt và tốc độ vận chuyển của không khí. Các yếu tố này phải đảm bảo ở giới hạn nhất định, phù hợp với sinh lý con người. 

Bốn đại lượng biểu thị vi khí hậu gồm: Nhiệt độ không khí (oC); độ ẩm không khí (%); vận tốc gió và bức xạ nhiệt thường cùng tồn tại và tác động qua lại lẫn nhau tạo ảnh hưởng đến sự điều nhiệt và bài tiết của con người sống hoặc làm việc trong điều kiện đó.
· Nhiệt độ không khí (oC): Nhiệt độ không khí là giá trị quan trọng của vi khí hậu, được biểu thị bằng đơn vị đo lường chung theo chuẩn quốc tế là độ C. Một độ C tương ứng với một vạch chia nhiệt độ từ điểm đóng băng đến điểm sôi của nước sạch ở áp suất 760 mmHg.

	Nhiệt độ là yếu tố gây cảm giác nóng lạnh đối với con người. Cơ thể con người có nhiệt độ xấp xỉ 370c. Trong quá trình vận động cơ thể con người luôn luôn thải ra môi trường nhiệt lượng (qtỏa). Lượng nhiệt do cơ thể tỏa ra phụ thuộc vào cường độ vận động: Vận động càng nhiều thì nhiệt lượng tỏa ra càng lớn. Vì vậy để duy trì thân nhiệt cơ thể thường xuyên trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh theo hai hình thức như sau:

· Truyền nhiệt ra môi trường do chênh lệch nhiệt độ giữa nhiệt độ cơ thể và môi trường (qh).

· Thải nhiệt ra môi trường do thoát mồ hôi hay còn gọi tỏa ẩm. Nhiệt lượng trao đổi dưới hình thức này gọi là nhiệt ẩm (qâ).

Mối quan hệ giữa 2 hình thức thải nhiệt và tỏa nhiệt của cơ thể được thể hiện bởi phương trình sau:     qtỏa = qn + qâ

Đây là một phương trình cân bằng động, giá trị của mỗi một đại lượng trong phương trình có thể thay đổi tùy thộc vào cường độ vận động, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí môi trường xung quanh...


· Độ ẩm không khí (%): là lượng hơi nước (tính bằng gam) chứa trong một thể tích không khí (tính bằng m2); trong vệ sinh lao động người ta thường sử dụng độ ẩm không khí tương đối (%). Độ ẩm không khí tương đối (φ) là tỷ lệ giữa độ ẩm không khí tuyệt đối với độ ẩm không khí tối đa:

                                       Độ ẩm tuyệt đối

φ (%) =   ------------------------------------     x100%

                                       Độ ẩm tối đa 

Trong đó: 

+ Độ ẩm tuyệt đối (a) của không khí trong khí quyển là đại lượng đo bằng khối lượng của hơi nước (tính ra gam) có trong 1m3 không khí. Đơn vị đo của a là g/m3.

+ Độ ẩm tối đa (A) còn gọi là độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/m3.

Chú ý: độ ẩm cực đại được lấy bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa, ví dụ: độ ẩm cực đại ở 28oC là 27,2(g/m3). 

	Độ ẩm tương đối có ảnh hưởng lớn đến khả năng thoát mồ hôi vào trong môi trường không khí xung quanh. Quá trình này chỉ có thể xảy ra khi φ< 100%. 

Độ ẩm càng thấp thì khả năng thoát mồ hôi càng lớn, cơ thể sẽ cảm thấy dễ chịu, nhưng khi độ ẩm quá thấp mồ hôi sẽ bay nhanh làm cho da khô, nứt nẻ chân tay, môi... Khi độ ẩm tăng cao khả năng thoát mồ hôi kém, cơ thể cảm thấy nặng nề, mệt mỏi và dễ gây cảm cúm. Người ta nhận thấy ở cùng một nhiệt độ và tốc độ gió không đổi khi độ ẩm lớn khả năng bốc mồ hôi chậm hoặc không thể bay hơi được, điều đó làm cho bề mặt da có lớp mồ hôi nhớp nháp.

Do vậy độ ẩm quá cao hay quá thấp đều không tốt cho con người. Độ ẩm thích hợp đối với cơ thể con người là từ 60 – 75%.


· Tốc độ lưu chuyển của không khí (v): Tốc độ lưu chuyển của không khí là vận tốc chuyển động (đơn vị đo là mét/giây) do sự chênh lệch về áp suất, nhiệt độ của khối không khí hoặc tác động cơ học tạo nên luồng không khí.

	Tốc độ không khí xung quanh có ảnh hưởng đến cường độ trao đổi nhiệt và trao đổi chất (thoát mồ hôi) giữa cơ thể con người với môi trường xunh quanh. Khi tốc độ gió lớn, cường độ trao đổi nhiệt tăng lên, vì vậy khi đứng trước gió ta cảm thấy mát và thường da khô hơn nơi yên tĩnh trong cùng điều kiện về độ ẩm và nhiệt độ.

Khi nhiệt độ không khí thấp, tốc độ gió quá lớn thì cơ thể mất nhiều nhiệt gây cảm giác lạnh. Tốc độ gió thích hợp tùy thuộc vào nhiều yếu tố: nhiệt độ, cường độ lao động, độ ẩm, trạng thái sức khỏe của mỗi người....

Tốc độ không khí lưu động được lựa chọn theo nhiệt độ không khí trong phòng như sau:

Nhiệt độ không khí (0c)

Tốc độ gió (m/s)

16 – 20

< 0,25

21 – 23

0,25 – 0,3

24 - 25

0,4 – 0,6

26 - 27

0,7 – 1,0

28 – 30

1,1 – 1,3

· 30

1,4 – 1,5

Tốc độ không khí trong nhà theo qui định tại TCVN 5687 : 2010

Loại vi khí hậu

Mùa hè

Mùa đông

Vi khí hậu tự nhiên

≥  0,5 m/s

< 0,1 m/s

Vi khí hậu nhận tạo

0,3 m/s

0,05 m/s




· Bức xạ nhiệt:  Là hiện tượng sóng điện từ phát ra từ những vật bị kích thích bởi tác dụng nhiệt. Khi vật phát ra bức xạ năng lượng làm nhiệt độ của nó giảm. Khi vật hấp thụ bức xạ năng lượng làm nhiệt độ của nó tăng. Nếu năng lượng bị mất đi do phát xạ bằng năng lượng thu được do hấp thụ thì nhiệt độ của vật không đổi, gọi là bức xạ nhiệt cân bằng. Đo bức xạ nhiệt bằng cường độ bức xạ nhiệt tính bằng đơn vị: Cal/cm2/phút. 

	Có thể nói bức xạ nhiệt là sự truyền năng lượng dưới dạng sóng hồng ngoại, khi các tia nhiệt phát ra từ nguồn các vật nóng và được các vật thể nơi làm việc hấp thụ biến năng lượng bức xạ nhiệt thành nhiệt năng làm môi trường làm việc nóng lên, ảnh hưởng tới điều kiện lao động của người lao động.


Bộ Y tế quy định giới hạn các chỉ số vi khí hậu phù hợp trong sản xuất như sau:

	Thời gian (mùa)
	Loại lao động
	Nhiệt độ kk

(oC)
	Độ ẩm

kk

(%)
	Tốc độ chuyển động kk (m/s)
	Cường độ bức xạ nhiệt (W/m2)

	
	
	Tối đa
	Tối thiểu
	
	
	

	Mùa lạnh
	Nhẹ  
	
	20
	dưới
	0,2
	35 khi tiếp xúc trên 50%

	
	Trung bình
	
	18
	hoặc 
	0,4
	Diện tích cơ thể con người 

	
	
	
	
	bằng 
	
	

	
	Nặng
	
	16
	80
	0,5
	70 khi tiếp xúc trên 25% diện tích cơ

 thể con người S

	Mùa nóng
	Nhẹ
	34
	
	dưới
	
	

	
	Trung bình
	32
	
	hoặc bằng 80
	1,5
	100 khi tiếp xúc dưới 

25% diện tích cơ thể con người.

	
	Nặng 
	30
	
	
	
	


Cho từng yếu tố:

· Nhiệt độ không vượt quá 32oC. Nơi sản xuất nóng không quá 37oC.

· Nhiệt độ chênh lệch trong nơi sản xuất và ngoài trời từ 3 - 5oC.

· Độ ẩm tương đối 75 - 85%.

· Cường độ bức xạ nhiệt 1cal/cm2/phút.

Tuy nhiên, lao độngngoài trời phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết tự nhiên nên chúng ta phải có biện pháp bố trí thời giờ làm việc và trang bị dụng cụ bảo vệ người lao động thích hợp.

2.2.2. Độ chiếu sáng

Ánh sáng là các dòng pho-ton của nhiều bức xạ có bước sóng từ 380 - 760nm ứng với các màu: Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Ánh sáng tự nhiên (ánh sáng mặt trời) có quang phổ phù hợp với sinh lý của mắt; ánh sáng nhân tạo là ánh sáng của các loại đèn điện, đèn dầu, nến…

Đơn vị đo độ chiếu sáng là lux.

	Ảnh hưởng của ánh sáng không phù hợp: Khi cường độ chiếu sáng thấp hoặc quá cao sẽ gây ảnh hưởng đến mắt làm cho thao tác không chính xác, giảm năng suất lao động, dễ gây tai nạn lao động (TNLĐ), giảm tuổi thọ lao động.


Giới hạn cho phép của độ chiếu sáng nơi làm việc phụ thuộc mức độ chính xác của công việc trong bảng dưới đây:
· A: Công việc đòi hỏi rất chính xác

· B: Công việc đòi hỏi chính xác cao

· C: Công việc đòi hỏi chính xác

· D: Công việc đòi hỏi chính xác vừa

· E: Công việc ít đòi hỏi chính xác 

	Kiểu nội thất, công việc


	Loại công việc
	Cường độ chiếu sáng (lux)



	
	
	Đèn huỳnh quang
	Đèn nung sáng


	Các vùng chung trong nhà

	Vùng thông gió, hành lang
	D - E
	50
	30

	Cầu thang, thang máy
	C - D
	100
	50

	Nơi gửi áo khoác ngoài, nhà vệ sinh
	C - D
	100
	50

	Nhà kho
	D - E
	100
	50

	Nhà xưởng lắp ráp

	Công việc thô, lắp máy to nặng
	C - D
	200
	100

	Công việc nặng vừa, lắp ráp ôtô
	B - C
	300
	150

	Công việc chính xác, lắp ráp điện tử
	A - B
	500
	250

	Công việc chính xác, lắp ráp dụng cụ
	A - B
	1000
	500

	Hóa chất

	Các quá trình tự động
	D - E
	50
	30

	Các quá trình tự động
	D - E
	50
	30

	Nơi sản xuất ít có người ra vào
	C - D
	100
	50

	Vùng nội thất chung
	C - D
	200
	100

	Phòng kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm
	C - D
	300
	200

	Bào chế dược phẩm
	C - D
	300
	200

	OTK
	A - B
	500
	250

	So màu
	A - B
	750
	400

	Chế tạo phần đệm bằng cao sửa chữa
	A - B
	300
	150

	Công nghiệp may mặc

	May 
	A - B
	500
	250

	OTK
	A - B
	750
	37

	Là 
	A - B
	300
	150

	Công nghiệp điện

	Chế tạo cáp
	B - C
	200
	100

	Lắp ráp mạng điện thoại
	A - B
	300
	200

	Lắp đường dây
	A - B
	500
	250

	Lắp ráp radio, vô tuyến
	A - B
	750
	400

	Lắp ráp các bộ phận cực kỳ chính xác, điện tử
	A - B
	1000
	500

	Công nghiệp thực phẩm

	Vùng làm việc chung
	C - D
	200
	100

	Các quá trình tự động
	D - E
	150
	75

	Trang điểm bằng tay, OTK
	A - B
	300
	200

	Công nghiệp đúc

	Nhà xưởng đúc
	D - E
	150
	75

	Đúc thô, đúc phần lõi
	C - D
	200
	100

	Đúc chính xác, làm lõi, OTK
	A - B
	300
	200

	Công nghiệp kính và gốm sứ

	Xưởng lò 
	D - E
	100
	50

	Phòng trộn, khuôn, đúc
	C - D
	200
	100

	Hoàn thiện, tráng men, đánh bóng
	B - C
	300
	150

	Vẽ màu, trang trí
	A - B
	500
	250

	Mài kính, công việc chính xác
	A - B
	750
	400

	Công nghiệp sắt thép

	Nơi sản xuất không đòi hỏi thao tác bằng tay
	D - E
	50
	30

	Nơi sản xuất thỉnh thoảng phải làm bằng tay
	D - E
	100
	50

	Nơi làm cố định trong nhà sản xuất
	D - E
	300
	150

	Nơi giám sát và OTK
	A - B
	300
	200

	Công nghiệp da

	Vùng làm việc chung
	B - C
	200
	100

	Dập, cắt may, sản xuất giầy
	A - B
	500
	250

	Phân loại, so sánh, kiểm tra chất lượng
	A - B
	750
	400

	Máy và thử máy

	Công việc không cố định
	D - E
	150
	75

	Làm việc thô, bằng máy, hàn
	C - D
	200
	100

	Làm bằng máy, có máy tự động
	B - C
	300
	150

	Công việc chính xác, bằng máy, máy chính xác, thử nghiệm máy
	A - B
	500
	250

	Công việc rất chính xác, đo kích cỡ, OTK, các chi tiết phức tạp
	A - B
	1000
	500

	Sơn và phun màu

	Nhúng và phun sơn thô
	200
	D - E
	100

	Sơn thông thường, phun và hoàn thiện
	500
	A - B
	250

	Sửa và so màu
	750
	A - B
	400

	Công nghiệp giấy

	Làm giấy và bìa 
	C - D
	200
	100

	Làm tự động
	D - E
	150
	75

	OTK, phân loại 
	A - B
	300
	150

	In ấn và đóng sách

	Phòng máy in
	C - D
	300
	150

	Phòng biên soạn, đọc thử
	A - B
	500
	250

	Thử chính xác, sửa lại, khắc axit
	A - B
	750
	375

	Chế bản màu và in
	A - B
	1000
	500

	Khắc thép và đồng
	A - B
	1500
	750

	Đóng sách 
	A - B
	300
	150

	Sắp xếp, in nổi
	A - B
	500
	250

	Công nghiệp dệt

	Vẽ hoa 
	D - E
	200
	100

	Xe sợi, cuộn, đánh ống, nhuộm
	C - D
	300
	150

	Se sợi nhỏ, dệt
	A - B
	500
	250

	May, OTK
	A - B
	750
	375

	Phân xưởng mộc và đồ gỗ

	Bộ phận cưa
	D - E
	150
	75

	Công việc ngồi, lắp ráp
	C - D
	200
	100

	So chọn gỗ
	B - C
	300
	150

	Hoàn thiện, OTK
	A - B
	500
	250

	Văn phòng

	Các phòng chung
	A - B
	300
	150

	Phòng kế hoạch chuyên sâu
	A - B
	500
	250

	Phòng đồ họa
	A - B
	500
	250

	Phòng họp
	A - B
	300
	150

	Các cửa hàng

	Chiếu sáng chung ở các cửa hàng
	
	
	

	Ở các trung tâm buôn bán lớn
	B - C
	500
	250

	Ở các cửa hàng nhỏ
	B - C
	300
	150

	Siêu thị
	B - C
	500
	250

	Trường học

	Chiếu sáng chung
	A - B
	300
	150

	Văn phòng 
	A - B
	300
	150

	Phòng phác thảo
	A - B
	300
	150

	Phòng trưng bày
	A - B
	500
	250

	Phòng thí nghiệm
	A - B
	300
	150

	Phòng trưng bày nghệ thuật
	A - B
	300
	150

	Đại sảnh
	C - D
	150
	75

	Bệnh viện

	Các khu vực
	
	
	

	Chiếu sáng chung
	A - B
	50
	30

	Phòng khám
	A - B
	200
	100

	Phòng đọc
	A - B
	150
	100

	Trực đêm
	A - B
	3
	

	Các phòng khám
	
	
	

	Chiếu sáng chung
	A - B
	300
	150

	Khám khu trú 
	A - B
	750
	375

	Điều trị tăng cường
	
	
	

	Đầu giường
	A - B
	30
	20

	Nơi quan sát
	A - B
	200
	100

	Nơi làm, trực của y tá
	A - B
	200
	100

	Phòng phẫu thuật
	
	
	

	Chiếu sáng chung
	A - B
	500
	250

	Chiếu sáng tại chỗ
	A - B
	10.000
	5.000

	Phòng kiểm tra tự động
	
	
	

	Chiếu sáng chung
	A - B
	500
	250

	Chiếu sáng tại chỗ
	A - B
	5.000
	2.500

	Phòng xét nghiệm và dược
	
	
	

	Chiếu sáng chung
	A - B
	300
	150

	Chiếu sáng tại chỗ
	A - B
	500
	250

	Phòng tư vấn
	
	
	

	Chiếu sáng chung
	A - B
	300
	150

	Chiếu sáng tại chỗ
	A - B
	500
	250


2.2.3. Hóa chất công nghiệp:

 Là các nguyên tố hóa học, các hợp chất và hỗn hợp có bản chất tự nhiên hay tổng hợp được sử dụng hoặc sinh ra trong hoạt động sản xuất công nghiệp. Hóa chất đuợc sử dụng trong công nghiệp có thể tồn tại ở các dạng như: Bụi, hơi, khí, chất lỏng.

	Ảnh hưởng của hoá chất độc: Khi nồng độ hoá chất độc vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép sẽ gây nhiễm độc mãn tính, cấp tính, hoặc tử vong. Hoá chất độc ảnh hưởng đến thai nhi nếu người mẹ trong quá trình mang thai hoặc cho con bú vẫn tiếp xúc với hoá chất. Ngoài ra, hoá chất còn có thể gây biến đổi gen, gây ung thư. 

Hoạt động nghề nghiệp thường không chỉ tiếp xúc với một loại hóa chất. Hầu như cùng một lúc, người lao động phải tiếp xúc với hai hoặc nhiều hóa chất khác nhau. Ảnh hưởng kết hợp khi tiếp xúc với nhiều hóa chất là tổng tác hại của từng hóa chất thành phần.


2.2.4. Bụi: 

Bụi là tập hợp của nhiều hạt có kích thước nhỏ bé tồn tại trong không khí. Để đo nồng độ bụi có 2 thông số đo là bụi hạt (đếm số hạt bụi/ cm 2) và theo trọng lượng (mg/m 3). Chỉ số bụi hạt thường dùng để cảnh báo, chỉ dẫn mức độ ô nhiễm bằng các máy đo nhanh theo dõi trong quá trình sản xuất (monitoring); chỉ số nồng độ bụi trọng lượng thường được sử dụng trong khoa học đánh giá nồng độ bụi môi trường lao động. 

Phân loại bụi theo thành phần:

· Bụi khoáng: bụi chứa Silíc tự do (SiO2), bụi đá, bụi Amiăng, bụi xi măng… gặp trong các ngành khai khoáng sản, than, cơ khí luyện kim, đúc, gốm sứ, sản xuất vật liệu xây dựng…vv

· Bụi kim loại chì, cadimi, nickel, gặp trong khai thác mỏ, chế biến quặng, sản xuất kim loại màu, sản xuất ắc qui…vv

· Bụi hoá chất: Bao gồm nhiều hỗn hợp hóa chất và các hoá chất thuốc trừ sâu gặp trong công nghiệp hoá, nông lâm nghiệp.

· Bụi thảo mộc và hữu cơ: Bụi gỗ, bụi bông, bột gạo, chè, phấn hoa…vv

· Bụi sinh học: như vi sinh vật, nha bào, nấm mốc.

Giới hạn cho phép của bụi trọng lượng được tính theo hàm lượng chất silic dang tự do trong bụi

	Hàm lượng Silic (%)
	Nồng độ bụi toàn phần

(mg/m3)
	Nồng độ bụi hô hấp (mg/m3)

	
	Lấy theo ca
	Lấy theo thời điểm
	Lấy theo ca
	Lấy theo thời điểm

	100
	0,3
	0,5
	0,1
	0,3

	Lớn hơn 50 đến dưới 100
	1,0
	2,0
	0,5
	1,0

	Lớn hơn 20 đến 50
	2,0
	4,0
	1,0
	2,0

	Nhỏ hơn hoặc bằng 20
	3,0
	6,0
	2,0
	4,0


Giới hạn cho phép của bụi amiăng, như sau:

	STT
	Tên chất
	Trung bình 8 giờ(sợi/ml)
	Trung bình 1 giờ (sợi/ml).

	1
	Serpentine (Chrysotile)
	0,1
	0,5

	2
	Amphibole
	0
	0


	Mức độ nguy hiểm, có hại của bụi phụ thuộc vào tính chất lý học, hóa học của bụi. Bụi có thể làm giảm khả năng cách điện của bộ phận cách điện, gây chập mạch; gây mài mòn thiết bị trước thời hạn; làm tổn thương cơ quan hô hấp như xơ hóa, viêm phổ; ung thư phổi hoặc gây bệnh bụi phổi.

Bệnh bụi phổi phổ biến hiện nay bao gồm:

· Bệnh bụi phổi silic là do bụi silic, hiện nay ở nước ta có tỷ lệ rất cao chiếm khoảng 87% bệnh nghề nghiệp;

· Bệnh bụi phổi amiăng do bụi amiăng;

· Bệnh bụi phổi than do bụi than;

· Bệnh bụi phổi sắt do bụi sắt;

· Bệnh bụi phổi bông.


2.2.5. Tiếng ồn: 

Tiếng ồn là âm thanh có cường độ và tần số khác nhau, gây khó chịu cho con người, phát sinh do sự chuyển động của các chi tiết hoặc bộ phận của máy, do va chạm, do khí động.

Các tham số của tiếng ồn:

· Tần số: (Hz) đặc trưng cho độ trầm hay bổng của âm thanh. Tần số thấp âm trầm, tần số cao âm bổng.

· Cường độ (dB): đặc trưng cho độ mạnh, yếu của âm thanh. Thang đo cường độ ồn có mức áp âm từ 0-130 dB. Mức áp âm lớn 130 dB gây cảm giác chói tai, trên 140dB gây thủng màng nhĩ.

Giới hạn tiếp xúc cho phép trong lao động hiện hành: 

· Mức âm liên tục hoặc mức tương đương Leq dBA tại nơi làm việc không quá 85 dBA trong 8 giờ.

· Nếu thời gian tiếp xúc với tiếng ồn giảm 1/2, mức ồn cho phép tăng thêm 5 dB.

· Tiếp xúc 4 giờ tăng thêm 5 dB mức cho phép là  90 dBA


2 giờ
             95 dBA


1 giờ
            100 dBA


30 phút
105 dBA


15 phút
110 dBA


< 15 phút
115 dBA

                        Mức cực đại không quá 115 dBA.

· Thời gian lao động còn lại trong ngày làm việc chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 80 dBA.

· Để đạt được năng suất làm việc tại các vị trí lao động khác nhau cần đảm bảo mức áp âm tại đó không vượt quá giá trị trong bảng dưới đây.

	Vị trí lao động
	Mức âm hoặc mức âm tương đương không quá (dBA)
	Mức âm dB ở các dải ốc ta với tần số trung bình

nhân (Hz) không vượt quá (dB)

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	1. Chỗ làm việc của công nhân, vùng có công nhân làm việc trong các phân xưởng và trong nhà máy.
	85
	99
	92
	86
	83
	80
	78
	76
	74

	2. Buồng theo dõi và điều khiển từ xa không có thông tin bằng điện thoại, các phòng thí nghiệm, các phòng thiết bị máy ính có nguồn ồn
	80
	94
	87
	82
	78
	75
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	3. Buồng theo dõi và điều khiển từ xa có thông tin bằng điện thoại, phòng điều phối, phòng lắp máy chính xác, đánh máy chữ.
	70
	87
	79
	72
	68
	65
	63
	61
	59

	4. Các phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch, thống kê.
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	5. Các phòng lao động trí óc, nghiên cứu thiết kế, thống kê, lập chương trình máy tính, phòng thí nghiệm lý thuyết và xử lý số liệu thực nghiệm.
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	Làm việc trong điều kiện có tiếng ồn cao dễ gây mệt mỏi, cáu gắt, buồn ngủ, rối loạn cảm giác hoặc làm giảm khả năng tập trung trong lao động sản xuất, giảm khả năng nhạy bén gây tai nạn lao động hoặc sự cố; tiếp xúc với tiếng ồn vượt giới hạn cho phép ở các tần số từ 2000Hz trở lên lâu năm sẽ bị bệnh điếc nghề nghiệp. 


2.2.6. Rung: 

Rung là những chuyển động cơ học sinh ra bởi sự dịch chuyển có chu kỳ đều dặn hoặc thay đổi của vật thể quanh vị trí của nó.

Các tham số của rung:

· Tần số dao động (f): Số lần dao động trong 1 đơn vị thời gian. Kí hiệu - Hz

· Chu kì (t): Thời gian để thực hiện một dao động toàn phần.

· Biên độ (a): Độ dời lớn nhất của vật thể kể từ vị trí cân bằng. Đơn vị đo: mm

· Vận tốc (v): Đại lượng dẫn xuất của độ rời theo thời gian. Đơn vị đo: cm/s​​​

· Gia tốc (g): Đại lượng dẫn xuất của vận tốc theo thời gian. Đơn vị đ: m/s2

Nguồn rung:

· Rung cục bộ: người lao động sử dụng các dụng cụ cầm tay như máy khoan cầm tay, máy tẩy rỉ, các máy cưa, máy mài…

· Rung toàn thân: vận hành các loại phương tiện vận tải, các loại xe dùng trong khai thác mỏ, xây dựng, xe ủi, máy xúc…

	Rung gây ra chứng bợt tay, mất cảm giác, ngoài ra gây chấn thương tổn huyết quản, thần kinh, khớp xương, cơ bắp, xúc giác và lan rộng thâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương, hệ tuần hoàn nội tiếp......


2.2.7. Phóng xạ: 

Phóng xạ là dạng đặc biệt của bức xạ, còn gọi là bức xạ ion hóa. Tia phóng xạ phát ra do sự biến đổi bên trong hạt nhân nguyên tử của một số nguyên tố và khả năng ion hóa vật chất. Những nguyên tố đó gọi là nguyên tố phóng xạ.  

Trong y tế, ứng dụng tia Rơngen (tia X) dùng trong chẩn đoán hình ảnh, hoặc trị xạ trong điều trị ung thư.

Trông công nghiệp phóng xạ dùng trong nhiều lĩnh vực: Điện hạt nhân, dùng để đo độ dày, độ đầy vơi của các lò nung, két chứa mà không đo bằng phương pháp khác được. 

Trong phòng thí nghiệm, phóng xạ dùng trong các máy phân tích vật liệu.

Người lao động làm trong các lĩnh vực trên có nguy cơ tiếp xúc với các tia phóng xạ nếu hệ thống che chắn, bảo vệ không đảm bảo an toàn.

	Các tia phóng xạ gây tác hại đến cơ thể con người dưới dạng: Gây nhiễm độc cấp tính hoặc mãn tính, rối loạn chức năng của thần kinh trung ương, nơi phóng xạ chiếu vào có thể bị bỏng hoặc rộp đỏ, cơ quan tạo máu bị tổn thương gây thiếu máu, vô sinh, ung thư và tử vong.


2.2.8.  Các vi sinh vật gây hại:

Là những tác nhân mầm bệnh có thể gây bệnh cho người tiếp xúc, ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động. Ba nhóm vi sinh vật gây hại gồm:

· Vi khuẩn: Ví dụ trực khuẩn bệnh lao, soắn khuẩn Leptospira …

· Virus:  Ví dụ viên gan B, HIV/AIDS, SARS ...

· Ký sinh trùng: sốt rét.

Một số bệnh lao, viên gan B, HIV/AIDS… ở nhân viên y tế đã được công nhận là bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

Tiêu chuẩn xác định, giám định các bệnh nghề nghiệp dược Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp.
3. Các biện pháp về kỹ thuật an toàn
Chương II, Luật An toàn, vệ sinh lao động quy chi tiết về công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nội quy, quy trình và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Một số biện pháp cơ bản là:
3.1  Che chắn, cách ly vùng có yếu tố nguy hiểm:

· Mục đích che chắn nhằm:

· Cách ly vùng nguy hiểm và người lao động

· Ngăn ngừa người lao động rơi, tụt, ngã hoặc vật rơi,văng vào người lao động. 

· Yêu cầu đối với thiết bị che chắn:

· Ngăn ngừa được tác động xấu do bộ phận của thiết bị sản xuất gây ra.

· Không gây trở ngại cho thao tác của người lao động

· Không ảnh hưởng đến năng suất lao động, công suất của thiết bị

· Dễ dàng tháo lắp, sửa chữa khi cần thiết.

· Phân loại che chắn:

· Che chắn tạm thời: Áp dụng đối với các công việc thi công trong thời gian ngắn.

· Che chắn lâu dài: Áp dụng đối với dụng cụ che chắn gắn cố định vào máy, thiết bị hoặc che chắn, cách ly đối với các công việc bố trí ổn định lâu dài trong nhà xưởng.

3.2 Lắp đặt thiết bị bảo hiểm hay thiết bị phòng ngừa

· Thiết bị bảo hiểm để ngăn chặn tác động xấu do sự cố của quá trình sản xuất gây ra; ngăn chặn, hạn chế sự cố sản xuất. Sự cố gây ra có thể do quá tải, bộ phận chuyển động đã chuyển động quá giới hạn, nhiệt độ cao hoặc thấp quá, cường độ dòng điện cao quá... Khi đó thiết bị bảo hiểm tự động dừng hoạt động của máy, thiết bị hoặc bộ phận của máy. 

· Đặc điểm của thiết bị bảo hiểm là quá trình tự động loại trừ nguy cơ sự cố hoặc tai nạn một khi đối tượng phòng ngừa vượt quá giới hạn quy định.

· Thiết bị bảo hiểm được phân loại theo khả năng tự phục hồi sự làm việc của thiết bị hoặc theo cấu tạo, công dụng.

3.3 Tín hiệu, báo hiệu:

· Mục đích của hệ thống tín hiệu, báo hiệu nhằm:

· Nhắc nhở cho người lao động kịp thời tránh không bị tác động xấu: Biển báo, đèn báo, cờ hiệu, còi báo động...

· Hướng dẫn thao tác: Bảng điều khiển hệ thống tín hiệu bằng tay điều khiển cần trục, lùi xe ôtô...

· Nhận biết quy định về kỹ thuật an toàn dấu hiệu qui ước về màu sắc, hình vẽ: Sơn để đoán nhận biết các chai khí/hóa chất, biển báo để chỉ đường...

· Tín hiệu, báo hiệu có thể dùng: Ánh sáng, màu sắc, âm thanh, màu sơn, hình vẽ, bảng chữ, đồng hồ, dụng cụ đo lường.v.v...

· Một số yêu cầu đối với tín hiệu, báo hiệu: Dễ nhận biết, khả năng nhầm lẫn thấp, độ chính xác cao, dễ thực hiện, phù hợp với tập quán, cơ sở khoa học kỹ thuật và yêu cầu của tiêu chuẩn hóa.

3.4 Khoảng cách an toàn

· Khoảng cách an toàn là khoảng không gian nhỏ nhất giữa người lao động và các loại phương tiện, thiết bị, hoặc khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng với nhau để không bị tác động xấu của các yếu tố sản xuất, như:  khoảng cách cho phép giữa đường dây điện trần tới người, khoảng cách an toàn khi nổ mìn...

· Tùy thuộc vào quá trình công nghệ, đặc điểm của từng loại thiết bị... mà quy định các khoảng cách an toàn khác nhau.

· Việc xác định khoảng cách an toàn rất cần chính xác, đòi hỏi phải tính toán cụ thể. Dưới đây là một số dạng khoảng cách an toàn: Khoảng cách an toàn giữa các phương tiện vận chuyển; Khoảng cách an toàn về vệ sinh lao động; Khoảng cách an toàn trong một số ngành nghề riêng biệt như: Lâm nghiệp, xây dựng, cơ khí, điện…vv. 

3.5 Cơ cấu điều khiển, phanh hãm, điều khiển từ xa.

· Cơ cấu điều khiển bao gồm: có thể là các nút mở máy, đóng máy, hệ thống tay gạt, vô lăng điều khiển... để điều khiển theo ý muốn người lao động và không nằm gần vùng nguy hiểm, dễ phân biệt, phù hợp với người lao động... tạo điều kiện thao tác thuận lợi, điều khiển chính xác nên tránh được tai nạn lao động.

· Phanh hãm: Phanh hãm nhằm chủ động điều khiển vận tốc chuyển động của phương tiện, bộ phận theo ý muốn của người lao động. 

· Khóa liên động là loại cơ cấu nhằm tự động loại trừ khả năng gây ra tai nạn lao động một khi người lao động vi phạm quy trình trong vận hành, thao tác như: đóng bộ phận bao che rồi mới được mở máy.

· Điều khiển từ xa: Tác dụng đưa người lao động ra khỏi vùng nguy hiểm đồng thời giảm nhẹ điều kiện lao động nặng nhọc như điều khiển đóng mở hoặc điều chỉnh các van trong công nghiệp hóa chất, điều khiển sản xuất từ phòng điều khiển trung tâm ở nhà máy điện hạt nhân.

3.6 Thiết bị an toàn riêng biệt cho một số loại thiết bị, công việc

· Đối với một số loại thiết bị, công việc của người lao động mà những biện pháp, dụng cụ thiết bị an toàn chung không thích hợp, cần thiết phải có thiết bị, dụng cụ an toàn riêng biệt như: dụng cụ cầm tay trong công nghiệp phóng xạ, công nghiệp hóa chất, điện lực... các dụng cụ này phải đảm bảo thao tác chính xác, đồng thời người lao động không bị tác động xấu.

· Việc nối đất an toàn cho các thiết bị điện khi bình thường thì được cách điện nhưng có khả năng mang điện khi sự cố như vỏ của máy điện, vỏ động cơ, vỏ cáp điện. Việc tự ngắt điện bảo vệ khi có điện, các rơ le điện là những thiết bị riêng biệt bảo đảm an toàn cho người lao động.

· Dây đai an toàn cho những người làm việc trên cao; sàn thao tác và thảm cách điện, sào công tác cho công nhân vận hành điện; phao bơi cho người làm việc trên sóng nước.

· Tuy là thiết bị an toàn riêng biệt cho từng loại thiết bị sản xuất hoặc công việc của người lao động nhưng chúng cũng có những yêu cầu rất khác nhau, đòi hỏi phải tính toán chế tạo chính xác.

4. Biện pháp bảo vệ cá nhân
· Ngoài các kỹ thuật xử lý yếu tố nguy hiểm của thiết bị như: bao che, bảo hiểm, báo hiệu tín hiệu, khoảng cách an toàn, cơ cấu điều khiển, phanh hãm, tự động hóa, các thiết bị an toàn riêng biệt... nhằm ngăn ngừa chống ảnh hưởng xấu của các yếu tố nguy hiểm do sản xuất gây ra cho người lao động, trong nhiều trường hợp cụ thể cần phải thực hiện một biện pháp phổ biến nữa là trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho từng người lao động. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân được chia làm bảy loại chủ yếu theo yêu cầu bảo vệ như: bảo vệ mắt, bảo vệ cơ quan hô hấp, bảo vệ cơ quan thính giác, bảo vệ tay, bảo vệ chân, bảo vệ thân và đầu người.

· Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân là biện pháp kỹ thuật bổ sung, hỗ trợ nhưng có vai trò quan trọng (đặc biệt là trong điều kiện thiết bị, công nghệ lạc hậu). Thiếu trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân không thể tiến hành sản xuất được và có thể xảy ra nguy hiểm đối với người lao động. Ở nước ta, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân có ý nghĩa quan trọng do điều kiện, thiết bị bảo đảm an toàn đang còn thiếu.

· Một số loại phương tiện bảo vệ cá nhân: Dây an toàn; mặt nạ phòng độc; tất chống lạnh; tất chống vắt; ủng cách điện; ủng chịu axít; mũ bao tóc, mũ chống chấn thương sọ não; khẩu trang chống bụi; bao tai chống ồn; quần áo chống phóng xạ, chống điện từ trường, quần áo chống rét, quần áo chịu nhiệt..vv. 

5. Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động

· Lắp đặt các quạt thông gió, hệ thống hút bụi, hút hơi, khí độc.

· Nâng cấp, cải tạo nhà xưởng thông thoáng và lợp hoặc ốp trần, tường bằng vật liệu các nhiệt, cách âm.

· Làm mát không khí bằng cách lắp máy điều hòa nhiệt độ, hệ thống quạt phun sương, quạt điều hòa (làm mát không khí qua màn nước).

· Xây dựng công trình vệ sinh cá nhân đảm bảo tiêu chuẩn và số lượng phục vụ.

· Cơ giới hóa các công việc có hóa chất độc hại để người lao động không phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất.

6. Chăm sóc sức khỏe người lao động

· Khám sức khoẻ để bố trí người lao động có đủ sức khỏe phù hợp với công việc.

· Khám sức khoẻ định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật, bệnh nghề nghiệp.

· Bồi dưỡng bằng hiện vật phù hợp giúp cơ thể người lao động tăng cường thải độc;

· Điều dưỡng và phục hồi chức năng cho người lao động mắc bệnh mạn tính, bệnh nghề nghiệp.

7. Biện pháp tổ chức quản lý an toàn, vệ sinh lao động 

7.1 Bố trí nhà xưởng rộng, thoáng: 
· Để triệt tiêu, giảm thiểu các yếu tố vi khí hậu bất lợi và hơi khí, hóa chất có hại.

· Không để các bộ phận có yếu tố độc hại lan truyền đến bộ phận khác.

· Quy hoạch, kẻ đường, lắp biển báo nguy hiểm; sắp xếp thiết bị, hàng hóa hợp lý.

· Bảo đảm đường đi, lối thoát hiểm, cửa thoát hiểm đúng quy định.

7.2 Tổ chức thời giời làm việc, nghỉ ngơi đúng quy định 

· Không bố trí làm quá số giờ quy định trong ngày, trong tuần và trong năm. Đảm bảo người lao động có đủ thời gian nghỉ giữa ca, nghỉ giãn ca để phục hồi sức khỏe.

· Bố trí người lao động làm việc phù hợp với sức khỏe. Không bố trí người lao động sức khỏe yếu (loại 3 trở lên) làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc làm ca 3.

7.3 Thực hiện các biện pháp truyền thông, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

· Tổ chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

· Chiếu phim, tham quan triển lãm an toàn, vệ sinh lao động.

· Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi.

· Tổ chức thi viết, thi vẽ đề xuất các biện pháp tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động.

· Kẻ panô, áp phích, tranh an toàn, vệ sinh lao động; mua tài liệu, tạp chí an toàn, vệ sinh lao động.
THAM LUẬN 7 
MỘT SỐ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ATVSLĐ
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ
	TT
	Ký hiệu
	Nội dung
	Ghi chú

	BỘ CÔNG THƯƠNG

	1
	QCVN 01:2008/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
	

	2
	QCVN 02:2008/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp
	

	3
	QCVN 04:2009/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềan toàn trong khai thác mỏ lộ thiên
	

	4
	CVN QTĐ 5:2009/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.
	

	5
	CVN QTĐ 6:2009/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thống điện.
	

	6
	QCVN QTĐ 7:2009/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện.
	

	7
	QCVN QTĐ 8:2010/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp
	

	8
	QCVN 01:2011/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềan toàn trong khai thác than hầm lò
	

	9
	QCVN 02:2011/BCT
	Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng
	

	10
	QCVN 01:2012/BCT
	Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp
	

	11
	QCVN 02:2012/BCT
	Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ an toàn cho mỏ hầm lò có khí mêtan (AH1)
	

	12
	QCVN 04: 2013/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ
	

	13
	QCVN 02: 2013/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuậ quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan
	


	BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

	1
	QCVN 4:2009/BKHCN
	Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử
	

	2
	QCVN 5:2010/BKHCN
	Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép
	

	3
	QCVN 6:2010/BKHCN
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ.


	


	BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	1
	QCVN 01:2008/BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực
	

	2
	QCVN 02:2011/BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện
	

	3
	QCVN 03:2011/ BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện
	

	4
	QCVN 05:2012/ BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá
	

	5
	QCVN 06:2012/ BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mũ an toàn công nghiệp
	

	6
	QCVN 07:2012/ BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
	

	7
	QCVN 08:2012/ BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi
	

	8
	QCVN 09:2012/ BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ
	

	9
	QCVN 10:2012/ BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc
	

	10
	QCVN 11:2012/ BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người
	

	11
	QCVN 02:2013/ BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo
	

	12
	QCVN 13:2013/ BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với Pa lăng điện
	

	13
	QCVN 15:2013/ BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện
	

	14
	QCVN 16:2013/ BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng
	

	15
	QCVN 17:2013/ BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi
	

	16
	QCVN 18:2013/ BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực
	

	17
	QCVN 19:2014/LĐTBXH


	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống cáo treo vận chuyển người
	

	18
	QCVN 23:2014/BLĐTBXH 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện
	

	19
	QCVN 24:2014/BLĐTBXH 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện
	

	20
	QCVN34:2018/BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế.
	

	

	1
	QCVN 9:2010/BTTTT 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông
	

	2
	QCVN 22:2010/BTTTT 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho các thiết bị đầu cuối viễn thông
	

	3
	QCVN 32:2011/BTTTT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông
	

	

	1
	QCVN 06:2010/BXD
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
	

	2
	QCVN 05: 2008/BXD
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà ở công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe 
	

	3
	QCVN 18:2014/BXD
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng
	

	BỘ Y TẾ

	1
	QCVN 21:2016/BYT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc.
	

	2
	QCVN 22:2016/BYT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
	

	3
	QCVN 23:2016/BYT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
	

	4
	QCVN 24:2016/BYT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
	

	5
	QCVN 25:2016/BYT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc.
	

	6
	QCVN 26:2016/BYT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.
	

	7
	QCVN 29:2016/BYT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc
	

	8
	QCVN 27:2016/BYT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc
	

	9
	QCVN 30:2016/BYT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc
	

	10
	Quyết địnhsố1613/BYT-QĐ năm 1997
	Bộ Y tế ban hành Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ cho người lao động
	


2. Tiêu chuẩn kỹ thuật về An toàn lao động 

	TT
	TCVN
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	AN TOÀN ĐIỆN

	1
	TCVN 2295 -1978
	Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ - Yêu cầu an toàn
	

	2
	TCVN 2572 – 1978
	Biển báo về an toàn điện
	

	3
	TCVN 3256 – 1979
	An toàn điện – Thuật ngữ và định nghĩa
	

	4
	TCVN 3144 – 1979
	Sản phẩm kỹ thuật điện-Yêu cầu chung về an toàn
	

	5
	TCVN 3145-1979
	Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V - Yêu cầu an toàn
	

	6
	TCVN 3259 – 1992
	Máy biến áp và cuộn kháng điện lưc - Yêu cầu an toàn
	

	7
	TCVN 3620-1992
	Máy điện quay - Yêu cầu an toàn
	

	8
	TCVN 3718-1982
	Trường điện tần số Rađiô -Yêu cầu chung về an toàn
	

	9
	TCVN 4086-1985
	An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung
	

	10
	TCVN 4163-1985
	Máy điện cầm tay - Yêu cầu an toàn
	

	11
	TCVN 4163-1986
	Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn
	

	12
	TCVN 5180-1990
	Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toàn
	

	13
	TCVN 5556-1991
	Thiết bị hạ áp – Yêu cầu chung về chống giật
	

	14
	TCVN 5586-1991
	Găng tay cách điện
	

	15
	TCVN 5587-1991
	Sào cách điện
	

	16
	TCVN 5588-1991
	Ủng cách điện
	

	17
	TCVN 5589-1991
	Thảm cách điện
	

	18
	TCVN 5699-1:1998
	An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự
	

	19
	TCVN 6395-1998
	Thang máy điện -Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
	

	AN TOÀN MÁY CƠ KHÍ

	1
	TCVN 2290-1978
	Thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn
	

	2
	TCVN 2296-1989
	Thiết bị rèn ép -Yêu cầu chung về an toàn
	

	3
	TCVN 3288-1979
	Hệ thống thông gió – yêu cầu chung về an toàn
	

	4
	TCVN 3146-1986
	Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn
	

	5
	TCVN 4744-1989
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khí
	

	6
	TCVN 4717-1989
	Thiết bị sản xuất che chắn an toàn - Yêu cầu chung về an toàn
	

	7
	TCVN 4722-1989
	Thiết bị gia công gỗ - Yêu cầu kỹ thuật an toàn
	

	8
	TCVN 4723-1989
	Thiết bị gia công gỗ - Yêu cầu an toàn về kết cấu máy
	

	9
	TCVN 4725-1989
	Máy cắt kim loại - Yêu cầu chung và an toàn đối với kết cấu máy
	

	10
	TCVN 4726 – 1989
	Máy cắt kim loại - Yêu cầu đối với trang thiết bị điện
	

	11
	TCVN 4755 – 1989 
	Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực
	

	12
	TCVN 5019-1989
	Thiết bị AXETYLEN - Yêu cầu an toàn
	

	13
	TCVN 5181-1990
	Thiết bị nén khi - yêu cầu chung về an toàn
	

	14
	TCVN 5183-1990
	Máy cắt kim loại -Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.
	

	15
	TCVN 5184-1990
	Máy cắt kim loại -Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.
	

	16
	TCVN 5658-1992
	Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện
	

	17
	TCVN 5186 – 1990
	Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay
	

	18
	TCVN 5187-1990 
	Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy doa ngang
	

	19
	TCVN 5188 – 1990
	Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy bao, xọc và chuốt
	

	20
	TCVN 5346 – 1991 
	Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng -Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền
	

	21
	TCVN 5636 – 1991
	Thiết bị đúc - Yêu cầu về an toàn
	

	22
	TCVN 5346:1991
	Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng – Yêu cầu tính độ bền
	

	23
	TCVN 5659 – 1992
	Thiết bị sản xuất bộ phận điều khiển - Yêu cầu về an toàn chung
	

	24
	TCVN 6155-1996
	Bình áp lực -Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sửa dụng, sửa chữa
	

	25
	TCVN 6156-1996
	Bình chịu áp lực  - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa - Phương pháp thử
	

	26
	TCVN 7704:2007
	Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa
	

	27
	TCVN 8336:2010
	Bình chịu áp lực - Yêu cầu về thiết kế, chế tạo
	

	28
	TCVN 6396-1998
	Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
	

	AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

	1
	TCVN 2622:1995
	Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế
	

	2
	TCVN 3254:1989
	An toàn cháy. Yêu cầu chung
	

	3
	TCVN 3255-1986
	An toàn nổ. Yêu cầu chung
	

	4
	TCVN 3890:2009
	Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
	

	5
	TCVN 5279-1990
	An toàn cháy nổ. Bụi cháy. Yêu cầu chung
	

	6
	TCVN 5303-1990
	An toàn cháy. Thuật ngữ và định nghĩa
	

	7
	TCVN 5684:2003
	An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu chung
	

	8
	TCVN 6223:2011
	Cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng (LGP). Yêu cầu chung về an toàn
	

	9
	TCVN 6396-3:2010
	Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực
	

	10
	TCVN 6396-58:2010
	Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Kiểm tra và thử. Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng
	

	11
	TCVN 6396-72:2010.
	Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng. Phần 72: Thang máy chữa cháy
	

	12
	TCVN 6396-73:2010
	Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng. Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy.
	

	AN TOÀN SẢN XUẤT, GIA CÔNG

	1
	TCVN 2288-1978
	Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất. Phân loại
	

	2
	TCVN 2289-1978
	Quá trình sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn
	

	3
	TCVN 2292-1978
	Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn
	

	4
	TCVN 2293:1978
	Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn
	

	5
	TCVN 2294-1978
	Nhiệt luyện kim loại. Yêu cầu chung về an toàn
	

	6
	TCVN 3147-1990
	Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung
	

	7
	TCVN 3149-1979
	Tạo các lớp phủ kim loại và các lớp phủ vô cơ. Yêu cầu chung về an toàn
	

	8
	TCVN 3153-1979
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Các khái niệm cơ bản. Thuật ngữ và định nghĩa
	

	9
	TCVN 3570-1981
	An toàn sinh học. Những yêu cầu chung
	

	10
	TCVN 3718-1:2005
	Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số rađio. Phần 1: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3 kHz đến 300 GHz
	

	111
	TCVN 3718-2:2007
	Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số rađiô. Phần 2: Phương pháp khuyến cáo để đo trường điện từ tần số rađio liên quan đến phơi nhiễm của con người ở dải tần từ 100 kHz đến 300 GHz
	

	12
	TCVN 4245:1996
	Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxy, axetylen


	

	AN TOÀN TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

	1
	TCVN 5178:2004
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên
	

	2
	TCVN 6734:2000 
	Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò – yêu cầu về an toàn kết cấu và sử dụng.
	

	3
	TCVN 6780-1:2000 
	Yêu cầu trong an toàn khai thác hầm lò và mỏ quặng – Yêu cầu chung và công tác khai thác mỏ.
	

	4
	TCVN 67840-1:2000 
	yêu cầu chung trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng – công tác vận tải mỏ.
	

	5
	TCVN 6780-3:2000 
	Yêu cầu trong khai thác hầm lò mỏ quặng – Công tác thông gió và kiểm tra khí mỏ.
	

	6
	TCVN 6780:-4:2000 
	Yêu cầu trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng – công tác cung cấp điện.
	

	AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG

	1
	TCVN 5308:1991 
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
	

	2
	TCVN 4086:1985 
	An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung
	

	3
	TCVN 7447-441:2004 
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn - bảo vệ chống điện giật
	

	4
	TCVN 7447-4-43:2004 
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà-Phần 4-43: Bảo vệ an toàn : Bảo vệ chống quá dòng
	

	5
	TCVN 7447-4-44:2004 
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà, Phần 4-44: Bảo vệ an toàn-bảo vệ chống chiếu nhiễu điện áp và nhiễu điện từ.
	

	6
	TCVN 7447-4-42:2005 
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn và bảo vệ chống ảnh hưởng về nhiệt.
	

	7
	TCVN 68:174:2006 
	Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông.
	

	8
	TCVN 4431:1987 
	Lan can an toàn điều kiện về kỹ thuật
	

	9
	TCXDVN 296:2004 
	Dàn giáo các yêu cầu về an toàn.
	

	10
	TCVN 4730:1989 
	Sản xuất gạch ngói nung – yêu cầu chung về an toàn.
	


3. Thống  kê tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết bị nâng

	TT
	Tên TCVN
	Tiêu đề
	thay thế  cho VB

	1
	TCVN 4244:2005
	Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật._ Số trang: 173tr
	TCVN 4244-86

	2
	TCVN 4611-88
	Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu quy ước thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp._ Số trang: 3tr
	Thay cho TCVN 2238-77

	3
	TCVN 5205-1:2013
	Cần trục. Cabin. Phần 1: Yêu cầu chung._ Số trang: 11tr
	TCVN 5205-1:2008

	4
	TCVN 5205-2:2008
	Cần trục. Cabin. Phần 2: Cần trục tự hành._ Số trang: 11tr
	

	5
	TCVN 5205-3:2013
	Cần trục. Cabin. Phần 3: Cần trục tháp._ Số trang: 10tr
	TCVN 5205-3:2008

	6
	TCVN 5205-4:2008
	Cần trục. Cabin. Phần 4: Cần trục kiểu cần._ Số trang: 7tr
	

	7
	TCVN 5205-5:2008
	Cần trục. Cabin. Phần 5: Cầu trục và cổng trục._ Số trang: 7tr
	

	8
	TCVN 5208-1:2008
	Cần trục. Yêu cầu đối với cơ cấu công tác. Phần 1: Yêu cầu chung._ Số trang: 17tr
	

	9
	TCVN 5208-2:2013
	CẦN TRỤC - YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ CẤU CÔNG TÁC - PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH


	

	10
	TCVN 5208-3:2008
	Cần trục. Yêu cầu đối với cơ cấu công tác. Phần 3: Cần trục tháp._ Số trang: 16tr
	

	11
	TCVN 5208-4:2008
	Cần trục. Yêu cầu đối với cơ cấu công tác. Phần 4: Cần trục kiểu cần._ Số trang: 11tr
	

	12
	TCVN 5208-5:2008
	Cần trục. Yêu cầu đối với cơ cấu công tác. Phần 5: Cầu trục và cổng trục._ Số trang: 9tr
	

	13
	TCVN 5865:1995
	Cần trục thiếu nhi._ Số trang: 10tr;
	

	14
	TCVN 7167-1:2002
	Cần trục. Ký hiệu bằng hình vẽ. Phần 1: Quy định chung._ Số trang: 11Tr
	

	15
	TCVN 7167-2:2002
	Cần trục. Ký hiệu bằng hình vẽ. Phần 2: Cần trục tự hành._ Số trang: 34Tr
	

	16
	TCVN 7167-3:2009
	Cần trục. Ký hiệu bằng hình vẽ. Phần 3: Cần trục tháp._ Số trang: 20tr
	

	17
	TCVN 7548:2005
	Cần trục. Ký hiệu an toàn và hình ảnh nguy hiểm. Nguyên tắc chung._ Số trang: 47tr
	

	18
	TCVN 7549-1:2005
	Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 1: Yêu cầu chung._ Số trang: 42tr
	

	19
	TCVN 7549-3:2007
	Cần trục. Sửa dụng an toàn. Phần 3: Cần trục tháp._ Số trang: 36tr
	

	20
	TCVN 7549-4:2007
	Cần trục. Sửa dụng an toàn. Phần 4: Cần trục kiểu cần._ Số trang: 7tr;
	

	21
	TCVN 7761-1:2013
	Cần trục. Cơ cấu hạn chế và cơ cấu chỉ báo. Phần 1: Yêu cầu chung._ Số trang: 9tr
	TCVN 7761-1:2007

	22
	TCVN 7761-2:2007
	Cần trục. Cơ cấu hạn chế và cơ cấu chỉ báo. Phần 2: Cần trục di động._ Số trang: 11tr;
	

	23
	TCVN 7761-3:2013
	CẦN TRỤC – THIẾT BỊ GIỚI HẠN VÀ THIẾT BỊ CHỈ BÁO - PHẦN 3: CẦN TRỤC THÁP


	TCVN 7761-3:2007

	24
	TCVN 7761-4:2007
	Cần trục. Cơ cấu hạn chế và cơ cấu chỉ báo. Phần 4: Cần trục kiểu cần._ Số trang: 9tr;
	

	25
	TCVN 7761-5:2007
	Cần trục. Cơ cấu hạn chế và cơ cấu chỉ báo. Phần 5: Cổng trục và cầu trục._ Số trang: 10tr;
	

	26
	TCVN 8242-1:2009
	Cần trục. Từ vựng. Phần 1: Quy định chung._ Số trang: 77tr
	

	27
	TCVN 8242-2:2009
	Cần trục. Từ vựng. Phần 2: Cần trục tự hành._ Số trang: 16tr
	

	28
	TCVN 8242-3:2009
	Cần trục. Từ vựng. Phần 3: Cần trục tháp._ Số trang: 21tr
	

	29
	TCVN 8242-4:2009
	
	

	30
	TCVN 8242-5:2009
	Cần trục. Từ vựng. Phần 5: Cầu trục và cổng trục._ Số trang: 16tr
	

	31
	TCVN 8590-1:2010
	Cần trục. Phân loại theo chế độ làm việc. Phần 1: Yêu cầu chung...Số trang : 10
	

	32
	TCVN 8590-2:2010
	Cần trục. Phân loại theo chế độ làm việc. Phần 2: Cần trục tự hành...Số trang : 6
	

	33
	TCVN 8590-3:2010
	Cần trục. Phân loại theo chế độ làm việc. Phần 3: Cần trục tháp...Số trang : 9
	

	34
	TCVN 8590-4:2010
	Cần trục. Phân loại theo chế độ làm việc. Phần 4: Cần trục tay cần... Số trang : 6
	

	35
	TCVN 8590-5:2010
	CẦN TRỤC – PHÂN LOẠI THEO CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC – PHẦN 5: CẦU TRỤC VÀ CỔNG TRỤc
	

	36
	TCVN 8854-1:2011
	Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển – Phần 1: Nguyên tắc chung._ Số trang: 13
	

	37
	TCVN 8854-2:2011
	Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển – Phần 2: Cần trục tự hành._ Số trang: 15
	

	38
	TCVN 8854-3:2011
	Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển – Phần 3: Cần trục tháp._ Số trang: 8
	

	39
	TCVN 8854-4:2011
	Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển – Phần 4: Cần trục tay cần._ Số trang: 8
	

	40
	TCVN 8854-5:2011
	Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển – Phần 5: Cần trục và cổng trục._ Số trang: 7
	

	41
	TCVN 8855-1:2011
	Cần trục và thiết bị nâng – Chọn cáp – Phần 1: Yêu cầu chung._ Số trang: 27
	

	42
	TCVN 8855-2:2011
	Cần trục và thiết bị nâng – Chọn cáp – Phần 2: Cần trục tự hành – Hệ số an toàn._ Số trang: 6


	

	43
	TCVN 4755 – 1989
	Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực
	

	44
	TCVN 5210:1990
	Máy nâng hạ. Yêu cầu đối với thiết bị khống chế bảo vệ điện._ Số trang: 10tr;
	

	45
	TCVN 6272:2003
	Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển._ Số trang: 49tr
	Thay cho  TCVN 6272-1997

	46
	TCVN6272:2003/SĐ 2:2005
	Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển._ Số trang: 10
	

	47


	TCVN 6968:2007
	Quy phạm thiết bị nâng trên các công trình biển._ Số trang: 181tr
	Thay cho TCVN 6968-2001

	48
	TCVN 7551:2005
	Thiết bị nâng. Dãy tải lớn nhất cho các mẫu cần trục cơ bản._ Số trang: 6tr
	

	49
	TCVN 7565:2005
	Quy phạm thiết bị nâng trên các phương tiện thuỷ nội địa._ Số trang: 38tr
	Thay QPVN 62-83

	50
	TCVN 5206 – 1990
	Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng.
	

	51
	TCVN 5207 – 1990
	Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn chung
	

	52
	TCVN 5209 – 1990
	Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện
	

	53
	TCVN 5179 – 1990
	Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn
	

	54
	TCVN 4244-86
	Quy phạm an toàn Thiết bị nâng
	

	55
	TCVN 5862:1995
	Thiết bị nâng chế độ làm việc
	

	56
	TCVN 5864-1995
	Thiết bị nâng: cáp thép, tang, rọc, xích và đĩa xích yêu cầu an toàn
	

	57
	TCVN 5863-95
	Thiết bị nâng yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
	

	58
	TCVN 6397:2010 
	Thang cuốn và băng tải chở người – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
	

	59
	TCVN 6906:2001
	Thang cuốn và băng chở người – Phương pháp thử, các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
	

	60
	TCVN 6395:2008 
	Thang máy điện - yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
	

	61
	TCVN 6904:2001 
	thang máy điện - Phương pháp thử - Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
	

	62
	TCVN 7628:2007 (ISO 4190)
	 Lắp đặt thang máy
	

	63
	TCVN 5867:2009
	Thang máy, Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn
	

	64
	TCVN 6396-2:2009
	Thang máy thủy lực - yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
	

	65
	TCVN 6396-3 : 2010


	Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực 
	

	66
	TCVN 6396-58:2010

(EN 81-58:2003) 
	Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Kiểm tra và thử - Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng
	

	67


	TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003)
	Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 72: Thang máy chữa cháy
	

	68
	TCVN 6396-73:2010 

(EN 81-73:2005)
	Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy
	

	69
	TCVN 6396-80:2013 

(EN 81-80:2003)
	Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy đang sử dụng - Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng
	

	70
	TCVN 6396-28:2013

(EN 81-28:2003)
	Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng
	

	71
	TCVN 6396-70:2013

(EN 81-70:2003)


	Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật
	

	72
	TCVN 6396-71:2013

(EN 81-71:2005/Amd 1:2006)
	Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng
	

	73
	TCVN 6905:2001
	Thang máy thủy lực - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
	

	74
	TCVN 3147 – 90
	Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ Yêu cầu chung
	

	1
	QCVN 22:2010/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ
	

	2
	QCVN 7: 2012/BLĐTBXH


	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
	

	3
	QCVN:02/2011/BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện
	

	4
	QCVN11:2012/BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người
	

	5
	QCVN 3: 2011/BLĐTBXH
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện
	


THAM LUẬN 8
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm: Cụ thể những định hướng lớn

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng suất và chất lượng (NSCL) sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Đây được coi là cú huých mới hỗ trợ DN trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến khả năng cạnh tranh của DN.

Lấy doanh nghiệp làm trọng tâm
Vấn đề nâng cao NSCL đã được cụ thể hóa trong những định hướng của Đảng, Chính phủ và rõ nét nhất thể hiện thông qua việc triển khai Chương trình quốc gia “Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa của DN Việt Nam đến năm 2020; Dự án “Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”… Qua đó, tạo lập các nền tảng quan trọng cho triển khai hoạt động nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa tại Việt Nam.

Thành quả quan trọng nhất đó là các DN Việt Nam đã ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Các chương trình cải tiến NSCL đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong quá trình xây dựng và phát triển của DN. Nhiều hệ thống quản lý như ISO 9001, SA 8000, ISO 14000, GMP, HACCP và các công cụ cải tiến 5S, Kaizen, Lean… đã dần quen thuộc với các DN Việt Nam.

Nhằm tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hoạt động này, Chương trình quốc gia hỗ trợ DN nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 đặt ra mục tiêu hỗ trợ DN nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao NSCL, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cụ thể, giai đoạn 2021-2030, số DN được hỗ trợ các giải pháp nâng cao NSCL hàng năm tăng từ 10-15%, trong đó, số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cấp cho DN tăng ít nhất 10% so với giai đoạn 2011-2020; có ít nhất 100 DN được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao NSCL, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc.

	


Hoàn thiện cơ chế chính sách
Để đạt được các mục tiêu trên, chương trình đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao NSCL. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về NSCL; đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào DN.

Bên cạnh đó, hỗ trợ DN áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố. Hỗ trợ DN áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; khuyến khích, hỗ trợ DN tham gia các hoạt động của Giải thưởng chất lượng quốc gia…

Từ góc độ của Bộ Công Thương, DN được xác định là trọng tâm của các hoạt động triển khai dự án nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa. Trong đó, về vấn đề chất lượng, nội dung ưu tiên của Bộ là tập trung xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Đây vừa là công cụ hỗ trợ quản lý sản phẩm hàng hóa của các cơ quan, vừa là một trong những định hướng quan trọng để cải tiến và đổi mới công nghệ cho DN. Về tăng năng suất, nội dung ưu tiên của Bộ là triển khai hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và lợi ích trong việc áp dụng các công cụ, hệ thống về nâng cao năng suất tại DN…

	Theo các chuyên gia, muốn đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, thu hẹp khoảng cách với các nước đi trước thì nhất định phải nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của từng ngành, từng DN và từng sản phẩm. Để nâng cao năng lực cạnh tranh thì quan trọng nhất là năng suất và chất lượng.


Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021- 2030
Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021- 2030 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hài hòa tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế
Giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình đặt mục tiêu tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 65%; Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 600 chuyên gia năng suất chất lượng tại các bộ, cơ quan, địa phương và doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, điều hành hoạt động của Chương trình; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực Chương trình.

Giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 70 - 75%; Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 1.000 chuyên gia năng suất chất lượng, trong đó có khoảng 200 chuyên gia được chứng nhận đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Giai đoạn 2021 - 2030, mục tiêu số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10 - 15%, trong đó, số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cấp cho doanh nghiệp tăng ít nhất 10% so với giai đoạn 2011-2020; có ít nhất 100 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc.

Đồng thời, tăng cường năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp đạt chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực.

Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Chương trình đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, cụ thể:

Thứ nhất là, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Trong đó, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Xây dựng kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát triển cộng đồng.

Thứ hai là, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng. Đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp. Tổ chức, triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng.

Xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt về năng suất để phục vụ doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu liên quan khác. Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Thư ba là, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố.

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh... Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ tư là, đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Xây dựng, ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên gia năng suất. Tổ chức các khóa đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định. Tổ chức đào tạo đội ngũ giảng viên năng suất chất lượng. Mở rộng đào tạo kiến thức về năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo của Tổ chức Năng suất Châu Á và các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực.

Thứ năm là, tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, thiết lập nền tảng tiêu chuẩn hóa cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để đuợc công nhận, thừa nhận ở khu vực và quốc tế. Đầu tư, tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng, an toàn và sinh thái của sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực. Đẩy mạnh cơ chế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp ở các cấp độ.

Thứ sáu là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về năng suất chất lượng. Trong đó, tăng cường hợp tác, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án năng suất của Tổ chức Năng suất Châu Á; Phối hợp với Tổ chức Năng suất Châu Á hình thành và triển khai hoạt động của Trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất tại Việt Nam; Trao đổi về kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất, so sánh năng suất với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm hỗ trợ DN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (năng suất chất lượng) trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 65%; đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 600 chuyên gia năng suất chất lượng tại các bộ, cơ quan, địa phương và DN.

Giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 70-75%; đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 1.000 chuyên gia năng suất chất lượng, trong đó có khoảng 200 chuyên gia được chứng nhận đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Giai đoạn 2021-2030, số DN được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10-15%, trong đó, số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cấp cho DN tăng ít nhất 10% so với giai đoạn 2011-2020; có ít nhất 100 DN được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đề ra nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng. Đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp. Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P). thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, điều hành hoạt động của Chương trình; hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. Hằng năm, tổng hợp kinh phí sự nghiệp khoa học thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình gửi Bộ Tài chính (đối với nhiệm vụ sử dụng kinh phí chi thường xuyên) và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư phát triển).

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng; phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đánh giá sự phù hợp; xây dựng các mô hình điểm về năng suất chất lượng; xây dựng, ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên gia năng suất chất lượng; tổ chức các hoạt động đào tạo về năng suất chất lượng; hỗ trợ đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng cho các địa phương; thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng suất chất lượng; triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước được giao.

Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng.

Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; đối với những nhiệm vụ cụ thể, có yêu cầu được gia hạn để tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030 thì xem xét, quyết định gia hạn theo thẩm quyền và quy định pháp luật có liên quan.

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 sẽ sơ kết vào năm 2025 và tổng kết Chương trình vào năm 2030. 

THAM LUẬN 9

Nhận diện và loại bỏ các loại lãng phí trong doanh nghiệp 
"Lãng phí là gì?" Là những hoạt động gây hao tốn nguồn lực mà không tạo ra giá trị cho khách hàng được đánh giá qua ba yếu tố là "chất lượng", "giá cả" và "thời gian" giao hàng. Tuy nhiên, kết nối trong các hoạt động của nhà máy đến với giá trị của khách hàng đó không phải nhà quản lý trong doanh nghiệp nào cũng làm được. Những lãng phí này thường ở dạng "vô hình" mà hầu hết các doanh nghiệp đều mắc phải. Nó làm cho hoạt động của doanh nghiệp thiếu hiệu quả và đẩy giá thành sản phẩm lên cao. 
7 Loại lãng phí trong sản xuất là gì ? Cách nhận diện và loại bỏ 
Một thực tế tại Doanh Nghiệp là muốn tăng lợi nhuận thì ngoài việc tăng danh thu còn cần phải cắt giảm 7 loại lãng phí trong sản xuất cũng là yếu tố rất quan trọng. Việc nhận diện được các loại lãng phí chủ yếu là yếu tố giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn từ đó gia tăng lợi nhuận một cách bền vững.
HIỂU ĐÚNG HƠN VỀ CÁC LOẠI LÃNG PHÍ

Theo nhiều nghiên cứu về lãng phí thì hiểu theo cách đơn giản, lãng phí là tất cả những gì “không đem lại giá trị”. Trong Doanh Nghiệp, bất kỳ hoạt động nào, vật liệu nào hay một quy trình nào không tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp đều được xem là dư thừa, lãng phí nên được ghi nhận và loại bỏ ngay.

Trên thực tế không có các hoạt động lãng phí nào đều được bỏ qua khỏi quá trình làm việc, trong số đó có các lãng phí rất cần thiết.

Có 2 loại lãng phí:
Lãng phí cần thiết: Không làm tăng giá trị, nhưng cần thiết để hoàn thành công việc một cách chất lượng. Như các hoạt động đào tạo thiết yếu, lập kế hoạch, báo cáo,…

Lãng phí không cần thiết: Không làm tăng giá trị và không cần thiết. Như những bước dư thừa, không mang lại giá trị trong quy trình nên được loại bỏ ngay lập tức.

7 LOẠI LÃNG PHÍ

Muda là một từ gốc Nhật có nghĩa là lãng phí. Muda là một khái niệm cơ bản trong Hệ thống sản xuất Toyota- Toyota Production System (TPS) và là một trong ba biến thể (Muda, Mura, Muri). Muda định nghĩa là 7 loại lãng phí bao gồm:

1. Transportation – Vận chuyển.

2. Inventory – tồn kho.

3. Motion – Thao tác.

4. Waiting – Chờ đợi.

5. Over Processing – Xử lý thừa.

6. Over Production – Sản xuất thừa.

7. Defect – Khuyết tật.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC PHÁT HIỆN RA 7 LOẠI LÃNG PHÍ

Việc Doanh Nghiệp phát hiện ra được 7 loại lãng phí là một điều cực kì quan trọng. Chúng giúp Doanh Nghiệp tìm ra được các khu vực có cơ hội cải tiến nhằm làm giảm các hoạt động một cách không có hiệu quả. Từ đó cải thiện được hiệu suất công việc của tổ chức bằng cách chỉ ra được những khu vực nào cần được cải tiến và đảm bảo được các mục tiêu.

· Giảm thiểu lãng phí là cách hiệu quả để tăng lợi nhuận, nâng cao thỏa mãn của khách hàng.

· Phát hiện và loại bỏ lãng phí bằng cách trao quyền cho người lao động tiến hành hoạt động cải tiến, sau đó tiêu chuẩn hóa và chia sẻ với nhau giúp tăng cường gắn kết giữa mọi thành viên cũng như xây dựng văn hóa chất lượng của tổ chức.

· Sản xuất vừa đúng lúc (Just In Time), đáp ứng yêu cầu sản xuất đúng thời hạn

· Bố trí sắp xếp nơi làm việc hợp lý nhằm đạt hiệu quả

· Đánh giá quá trình của bạn bằng việc sử dụng hiệu quả nguồn lực

· Chỉ mua đúng thứ bạn cần khi thấy cần dùng đến

· Sản xuất mà không có hàng bị sai lỗi

· Sản xuất những gì mà bạn biết là có thể bán được.

NHẬN DIỆN VÀ LOẠI BỎ 7 LOẠI LÃNG PHÍ

Lãng phí xuất hiện tại khu vực nào?
Với 7 loại lãng phí trên nếu được nhận diện tại khu vực, bộ phận nào có thể giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, bộ phận hành chính và các phòng ban hỗ trợ có thể cũng có thể nhận được lợi ích từ phương pháp này.

Khi nào áp dụng phương pháp 7 lãng phí ?
Trên thực tế việc áp dụng khi nào tùy thuộc vào kế hoạch của doanh nghiệp. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia cần thực hiện áp dụng phương pháp 7 lãng phí càng sớm càng tốt. Khi doanh nghiệp chuẩn bị đi vào hoạt động là đã có thể lên dần phuong án thực hiện rồi.

Nguyên nhân và phương pháp loại bỏ 7 loại lãng phí?
Sau quá trình nghiên cứu thực tế hơn 100 doanh nghiệp, các chuyên gia nhận thấy, hầu hết 7 loại lãng phí trên có nguyên nhân từ hành vi của con người phát sinh ra trong quá trình làm việc dù vô tình hay cố ý, do đó, doanh nghiệp phải có biện pháp buộc người lao động phải làm việc theo nguyên tắc. Khi người lao động làm việc không theo nguyên tắc, hoặc làm vô nguyên tắc, chắc chắn sẽ gây ra sự lãng phí. Để giảm thiểu lãng phí, tổ chức cần có cơ chế thưởng phạt rõ ràng kết hợp với chương trình đào tạo hợp lý có thể là phương pháp hiệu quả để đạt được sự cải thiện nhanh chóng, mang lại hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp.

Đặc biệt, có công cụ hữu hiệu để nhận diện và loại bỏ lãng phí là Chương trình cải tiến hiện trường 5S, Kaizen đang được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam nên tìm hiểu và triển khai áp dụng 5S, Kaizen tại Doanh nghiệp của mình.
 
Kaizen-Hệ thống phương pháp, công cụ và là triết lý đơn giãn hóa việc cải tiến liên tục vừa và nhỏ phát triển từ văn hóa của người Nhật và ngày càng được áp dụng rộng rãi trong rất nhiều các loại hình tổ chức/doanh nghiệp khác nhau, Kaizen mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho khách hàng và doanh nghiệp bằng cách áp dụng có hiệu lực và hiệu quả các công cụ cải tiến khác nhau cho mỗi vấn đề cụ thể.
 Kẻ thù tiềm ẩn của doanh nghiệp chính là những lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành không hợp lý, năng suất thấp, chất lượng không ổn định, thời gian giao hàng dài…vốn là những lý do khiến khách hàng không hài lòng.

          Kaizen-Hệ thống phương pháp, công cụ và là triết lý đơn giản hóa việc cải tiến liên tục vừa và nhỏ phát triển từ văn hóa của người Nhật và ngày càng được áp dụng rộng rãi trong rất nhiều các loại hình tổ chức/doanh nghiệp khác nhau, Kaizen mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho khách hàng và doanh nghiệp bằng cách áp dụng có hiệu lực và hiệu quả các công cụ cải tiến khác nhau cho mỗi vấn đề cụ thể.

          Chương trình đào tạo Nhận thức – Kỹ thuật - Thực hành Kaizen được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp, nhằm cung cấp cho các thành viên của công ty có được bức tranh tổng thể và một lộ trình triển khai áp dụng Kaizen thành công, bên cạnh đó cung cấp cho đội ngũ cán bộ công nhân viên có được nhận thức về Kaizen và biết cách làm thế nào để áp dụng các công cụ phù hợp nhằm cải tiến liên tục tại khu vực mình phụ trách. Ngoài ra chương trình được thiết kế hướng đối tượng theo công việc và hoạt động thực tế của mỗi thành viên tham dự dưới dạng "on the job and onsite".

Bên cạnh các kiến thức và kỹ thuật Kaizen, thành viên tham dự còn biết cách làm thế nào để thúc đẩy, duy trì và quản lý các dự án cải tiến theo Kaizen và làm thế nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp với đội ngũ nhân viên luôn có khả năng nhận diện, xác định, lựa chọn và sử dụng thành thạo phương pháp và các công cụ Kaizen để giải quyết vấn đề đồng thời tìm ra các giải pháp mang tính đột phá và tối ưu mang lại các giá trị tiết kiệm/ cải tiến bằng tiền cho khách hàng và cho Công ty trong tương lai.

Mô hình Lean Six Sigma

Mô hình Lean Six Sigma (LSS) là một phương pháp quản lí tập trung theo nhóm nhằm cải thiện hiệu suất bằng cách loại bỏ sự lãng phí và các khiếm khuyết để phát huy tốt nhất tiềm năng nội tại của một tổ chức. 

Mô hình LSS là sự kết hợp giữa các phương pháp Six Sigma (6 Sigma) và phương pháp sản xuất tinh gọn/ doanh nghiệp tinh gọn (Lean Enterprise) để cố gắng loại bỏ lãng phí tài nguyên vật chất, thời gian, công sức và tài năng trong khi vẫn đảm bảo chất lượng trong qui trình sản xuất và tổ chức. 

Nói một cách đơn giản, theo nguyên lí của mô hình Lean Six Sigma, bất kì hoạt động sử dụng tài nguyên nào không tạo ra giá trị cho khách hàng cuối cùng đều được coi là lãng phí ngườn lực và cần được loại bỏ.   

Đặc điểm Mô hình Lean Six Sigma 

Để tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm đến từ Nhật Bản, các nhà quản lí ở Mỹ đã áp dụng các nguyên tắc sản xuất của Nhật Bản tập trung vào việc giảm lãng phí nguồn lực vào các hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng. 

Mô hình Lean Six Sigma được phát triển ở Mỹ vào những năm 1980, là sự kết hợp của các nguyên tắc quản lí qui trình sản xuất của Nhật Bản.   

Trong những năm 1990, mô hình LSS này đã được các nhà sản xuất lớn của Mỹ áp dụng. 

Nguyên lí Mô hình Lean Six Sigma 

Khái niệm tinh gọn trong mô hình LSS tập trung vào việc giảm và loại bỏ tám loại lãng phí trong sản xuất được viết tắt là DOWNTIME. Tám loại lãng phí đó là:

 - Lãng phí do khuyết tật sản phẩm (Defects). 

 - Lãng phí do sản xuất dư thừa (Overproduction). 

 - Lãng phí về thời gian vô ích (Waiting). 

 - Lãng phí nguồn nhân lực (Non-used talent).

 - Lãng phí vận chuyển (Transport).

 - Lãng phí do tồn kho (Inventory). 

 - Lãng phí do quá trình (Excess processing).

 - Lãng phí trong hoạt động (Motion). 

Tinh gọn ở đây nghĩa là tất cả các phương pháp, biện pháp hay công cụ giúp xác định và loại bỏ sự lãng phí trong sản xuất.   

Thuật ngữ 6 Sigma dùng để chỉ các công cụ và kĩ thuật được sử dụng để cải thiện qui trình sản xuất. 

Khái niệm 6 Sigma được phát triển bởi một kĩ sư làm việc ở Motorola vào năm 1986 lấy cảm hứng từ mô hình Kaizen Nhật Bản. 
Mục đích chính của mô hình 6 Sigma là cải thiện các qui trình bằng cách xác định và loại bỏ các nguyên nhân gây ra lỗi cũng như các biến thể trong qui trình sản xuất và kinh doanh. 

Mô hình 6 Sigma có tiền trình 5 bước được viết tắt là DMAIC cũng được sử dụng trong mô hình LSS. Năm bước DMAIC là: xác định (Define), đo lường (Measure), phân tích (Analyze), cải tiến (Improve), kiểm soát (Control).  

Tiến trình 5 bước này của mô hình 6 Sigma cải thiện, tối ưu hóa và ổn định các qui trình sản xuất kinh doanh dựa trên các dữ liệu sẵn có.   

Mô hình cải tiến LSS là sự kết hợp giữa mô hình quản lí tinh gọn và mô hình 6 Sigma cho thấy qui trình sản xuất có xu hướng biến đổi sau đó hạn chế các biến đổi này để đảm bảo cải tiến qui trình liên tục.   

Các cấp độ của Mô hình Lean Six Sigma 

Đào tạo mô hình Lean Six Sigma sử dụng thuật ngữ "vành đai" (belt) để biểu thị các cấp độ chuyên môn. Các vành đai được phân loại như sau:   

 - Đai vàng (Yellow belt): có chuyên môn và nhận thức cơ bản không qua chính qui về mô hình LSS, là thành viên mở rộng cung cấp dữ liệu và tư vấn của nhóm dự án. 

 - Đai xanh (Green belt): tập trung sử dụng các công cụ và áp dụng các nguyên tắc DMAIC và mô hình tinh gọn, thường tham gia dẫn dắt các dự án nhỏ hoặc bán thời gian vào các nhóm dự án Đai đen.

 - Đai đen (Black belt): Lãnh đạo nhóm dự án 6 Sigma toàn thời gian. 

 - Nhất đẳng đai đen (Master black belt): là đai đen với chuyên môn cao, tối thiểu hai năm kinh nghiệm và từng quản lí một vài dự án. Là người thường trực chỉ đạo chương trình 6 Sigma.  

THAM LUẬN 10 
GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
Câu 1. Trong các chức năng của Quản trị doanh nghiệp, chức năng nào là quan trọng nhất? 

Trả lời:

Quản trị doanh nghiệp có 5 chức năng chính. Mỗi một chức năng đều mang nhiệm vụ nhất định, 5 chức năng bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Khi tách lẻ từng chức năng sẽ không mang lại được hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp. Vậy nên trong của quản trị doanh nghiệp, các chức năng đều có tầm quan trọng và ý nghĩa nhất định.

Câu 2. Sự khác nhau giữa quản trị doanh nghiệp và quản trị kinh doanh
Trả lời:

	Tiêu chí
	Quản trị doanh nghiệp
	Quản trị kinh doanh

	Phạm vi
	Là hệ thống các thiết chế, luật lệ, chính sách để định hướng và vận hành công ty.

Bao gồm nhiều mối quan hệ: Nội bộ (HĐQT, cổ đông...) và bên ngoài (khách hàng, cơ quan Nhà nước...).
	Bao gồm cả hoạt động quản trị doanh nghiệp và quản lý công ty.

Là việc tổ chức, quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh cũng như mọi nguồn lực để hướng tới mục tiêu chung.

	Đối tượng
	Thường chủ yếu liên quan đến HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban Điều hành... chứ không liên quan đến công việc hằng ngày.
	Tác động lên tất cả các thành viên trong công ty chứ không riêng một bộ phận nào cả.

	Đặc tính
	Được xây dựng và liên tục cải tiến vì nhu cầu sức khỏe của công ty và sự lành mạnh của xã hội.
	Mang tính tổng hợp và phức tạp, luôn tương thích với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

	Mục đích
	Đảm bảo công bằng quyền và lợi ích; xác định trách nhiệm của các bên liên quan (cả bên trong và ngoài công ty)...
	Đảo bảo thực hiện và hoàn thành đúng hạn khối lượng công việc đã đưa ra; tạo thế vững vàng cho doanh nghiệp phát triển trong điều kiện thường xuyên biến đổi.


Câu 3. Theo K1Đ47 luật lao động thì người sử dụng lao động muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì phải thông báo bằng văn bản ít nhất 15 ngày trước ngày HĐ lao động hết hạn. Vậy trong thời điểm ra thông báo ra luôn quyết định được hay không? 

Trả lời:

 Tại thời điểm thông báo hết thời hạn hợp đồng lao động cho người lao động, Công ty có thể ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động nhưng ghi rõ quyết định có hiệu lực vào ngày hết hạn hợp đồng lao động
Câu 4. Theo Bộ Luật lao động 2019, NSDLĐ cần xây dựng thang, bảng lương như thế nào?

Trả lời:

Bộ luật Lao động 2019
Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động
1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.
3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Câu 5. Chế độ việc nghỉ phép năm của NLĐ

Trả lời:

Điều 113. Nghỉ hằng năm
1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.
3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.
4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.
5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.
6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.
7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 114. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc
Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày

Câu 6. Làm gì khi cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
Trả lời:

- Người sử dụng lao động phải có phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp và định kỳ tổ chức diễn tập theo quy định của pháp luật; trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, tai nạn lao động.

- Trách nhiệm xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp:

a) Người sử dụng lao động phải ra lệnh ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị, việc sử dụng vật tư, chất, hoạt động lao động tại nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc nếu các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động chưa được khắc phục; thực hiện các biện pháp khắc phục, các biện pháp theo phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp để tổ chức cứu người, tài sản, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, người xung quanh nơi làm việc, tài sản và môi trường; kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố hoặc ứng cứu khẩn cấp;

b) Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra ở cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương nào thì người sử dụng lao động, địa phương đó có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

c) Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra liên quan đến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương thì người sử dụng lao động, chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm ứng phó và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương thì phải khẩn cấp báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương khác tham gia ứng cứu; cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương được yêu cầu huy động phải thực hiện và phối hợp thực hiện biện pháp ứng cứu khẩn cấp trong phạm vi, khả năng của mình.

- Người sử dụng lao động phải thường xuyên phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở để tổ chức cho người lao động tham gia hoạt động cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

- Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.
Câu 7. Theo Quy định của Luật AT-VSLĐ thì NSDLĐ huấn luyện cho NLĐ như thế nào?
Trả lời:

NSDLĐ tổ chức huấn luyện cho NLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ và cấp Chứng nhận đã được huấn luyện AT-VSLĐ trước khi bố trí làm công việc này

Câu 8. Những vướng mắc trong triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động và kiến nghị hoàn thiện chính sách

Trả lời:

Để triển khai kịp thời và có hiệu quả Luật ATVSLĐ tại các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, ngay từ khi Luật có hiệu lực, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện, cụ thể: Chính phủ đã ban hành các Nghị định: Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ về bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc và Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ; Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động; Nghị định 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN. Cùng với đó, đã ban hành các thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật và nghị định; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội TNLĐ theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, trình Chính phủ đảm bảo tiến độ, yêu cầu được giao.

Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến Luật và huấn luyện về ATVSLĐ được đẩy mạnh. Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 (năm 2018) được tổ chức thành công với sự tham gia và hưởng ứng tích cực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên cả nước với hàng chục nghìn tin, bài, tài liệu được tuyên truyền phát đến tận tay người lao động, doanh nghiệp; nhiều hoạt động phong phú, thiết thực đặc biệt là để thúc đẩy các hoạt động huấn luyện về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc của doanh nghiệp; tổ chức nhiều lớp tập huấn, phổ biến văn bản mới, hướng dẫn triển khai các văn bản hướng dẫn Luật. Đặc biệt, lần đầu tiên Hội đồng quốc gia về ATVSLĐ đã tổ chức thành công phiên đối thoại định kỳ về ATVSLĐ với sự tham dự của gần 200 đại biểu đại diện các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp với 175 câu hỏi được trao đổi, giải đáp tại buổi tọa đàm; phối hợp với các tập đoàn, tổng công ty tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATVSLĐ tới doanh nghiệp và người lao động. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ được triển khai tích cực:  Năm 2017, Cục An toàn lao động cũng đã phối hợp Phối hợp với Thanh tra Bộ thực hiện kiểm tra khoảng hơn 40 tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ. Qua thanh tra, kiểm tra đã đề xuất nhiều kiến nghị đối các doanh nghiệp khắc phục các sai phạm, làm tốt hơn công tác ATVSLĐ; phối hợp với Sở LĐTBXH các địa phương tổ chức 06 đoàn kiểm tra tại 30 doanh nghiệp và hơn 20 tổ chức hoạt động kiểm định; tập trung kiểm tra đối với các cơ sở hoạt động huấn luyện ATVSLĐ và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Qua kiểm tra đã thu hồi 78 kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và yêu cầu các tổ chức hoạt động kiểm định nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật, quy trình kiểm định trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

Đặc biệt, nhiều hoạt động về tuyên truyền, huấn luyện đến khu vực người lao động làm việc không có hợp đồng lao động cũng bắt đầu được tăng cường triển khai như: tuyên truyền, phổ biến Luật ATVSLĐ tới hơn 10 làng nghề; Phối hợp với dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ – Văn phòng ILO tại Hà Nội khảo sát về ATVSLĐ tại 6 làng nghề của 2 tỉnh Hưng Yên và Phú Thọ để xây dựng một số tài liệu huấn luyện, truyền thông về ATVSLĐ trong khu vực này; phối hợp với Trung ương Hội Nông dân VN tổ chức 2 khóa tập huấn ATVSLĐ cho cán bộ Hội nông dân các tỉnh; triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý ATVSLĐ tại một số làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội; Xây dựng phương án hỗ trợ thí điểm phòng chống tai nạn lao động khi sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong khu vực phi kết cấu…

Có thể nói Luật ATVSLĐ được ban hành là một bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động cả khu vực trong và ngoài quan hệ lao động. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Luật cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể đó là: Còn phức tạp trong công tác quản lý hoạt động kiểm định dẫn đến 1 đối tượng thiết bị, 1 kiểm định viên làm kiểm định có thể phải xin nhiều giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định từ nhiều bộ quản lý, ví dụ : Cẩu tháp (Bộ Xây dựng, Bộ LĐTBXH),  bình áp lực ( Bộ LĐTBXH, Bộ Công thương ) mặc dù khi trình Chính phủ, Quốc hội dự thảo Luật ATVSLĐ, Bộ LĐTBXH đã báo cáo về vấn đề này); Một số chính sách, chế độ về thời giờ làm việc, thời giờ làm thêm, về ATVSLĐ cần có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp hơn với điều kiện phát triển của kinh tế, xã hội như : phương pháp xác định đặc điểm điều kiện lao động đối với nghề NNĐHNH; qui định danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong nhiều văn bản, gây khó khăn trong công tác tra cứu, thực thi.

Việc triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật xuống cơ sở để doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động nắm được còn rất hạn chế, nhất là đối với cán bộ cấp xã, phường; Việc mở rộng đối tượng áp dụng ra khu vực phi chính thức là một thách thức lớn, đòi hỏi phải có những đầu tư kinh phí nhất định. Trong khi đó, các cấp, các ngành, địa phương còn chủ quan chưa quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động này dẫn đến chưa triển khai được nhiều hoạt động về tuyên truyền và huấn luyện trong khu vực không có quan hệ lao động, trong các làng nghề. Công tác thống kê, báo cáo tình hình TNLĐ còn thấp. Công tác thanh tra, kiểm tra còn ít do kinh phí thực hiện rất hạn chế và lực lượng thanh tra còn quá mỏng chưa đáp ứng được yêu cầu thanh tra, kiểm tra so với yêu cầu thực tế số lượng doanh nghiệp đang ngày càng tăng lên (hiện có khoảng 600.000 doanh nghiệp, dự kiến đến 2020 có khoảng 1.000.000 doanh nghiệp); Công tác thông tin, tuyên truyền chưa sâu rộng và thường xuyên, mới chủ yếu tập trung vào Tháng hành động về ATVSLĐ; nội dung  hình thức tuyên truyền còn nặng về chuyên môn, kỹ thuật mà chưa có sự phân loại cho phù hợp với các đối tượng cụ thể.

Để những hạn chế đó sớm được nghiên cứu, khắc phục, giúp Luật ATVSLĐ thực sự đi vào cuộc sống, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần thực hiện các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động. Trong năm 2018, Cục An toàn lao động sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện trình Bộ, trình Chính phủ một số văn bản hướng dẫn Luật, như: Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội TNLĐ theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; sửa đổi Nghị định 45/NĐ-CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Thông qua các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp tại Phiên đối thoại lần thứ I Hội đồng quốc gia về ATVSLĐ để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi những qui định chưa phù hợp trong các nghị định, thông tư về ATVSLĐ như nghiên cứu phương pháp mới trong việc xác định đặc điểm điều kiện lao động đối với nghề NNĐHNH cho phù hợp với tình hình phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế hiện nay; rà soát, tập hợp văn bản hợp nhất về danh mục nghề NNĐHNH để giúp DN, người dùng dễ tra cứu; phối hợp với các cơ quan có liên quan để rà soát, đề xuất Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quyết tâm giảm 20- 30% các thủ tục, điều kiện trong cấp Giấy chứng nhận huấn luyện, kiểm định; nghiên cứu, đề xuất xây dựng và ứng dụng phần mềm về cấp phép Giấy chứng nhận huấn luyện và phần mềm cơ sở dữ liệu ATVSLĐ phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp, xã hội.

Hai là, Tiếp tục đổi mới và triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến Luật ATVSLĐ đến các đối tượng, chủ thể có liên quan. Tổ chức tốt các  hoạt động thiết thực, có hiệu quả nhằm thúc đẩy các chương trình, hành động cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp, khu vực làng nghề và nâng cao ý thức, nhận thức của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong dịp tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018. Công tác thông tin, tuyên truyền cần phải đổi mới theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của doanh nghiệp và người lao động, kể cả người có quan hệ lao động và người nằm ngoài quan hệ lao động đối với công tác ATVSLĐ để họ hiểu rõ quyền và trách nhiệm, những việc phải làm nhằm bảo đảm sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của người lao động, giúp cho doanh nghiệp, xã hội phát triển một cách bền vững.

Bà là, Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ và các hoạt động phòng ngừa, đánh giá rủi ro giúp DN và NLĐ chủ động phòng ngừa, hạn chế các TNLĐ, BNN; thúc đẩy và đề cao vai trò đảm bảo quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, Hội nông dân Việt Nam, Liên minh hợp tác xã VN, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các thành viên của mặt trận và các tổ chức xã hội khác trong việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Người sử dụng lao động, người lao động cũng cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ; thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của mình được qui định trong Luật.

Bốn là, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ theo Kế hoạch do Bộ LĐTBXH phê duyệt nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm để ngăn ngừa TNLĐ.  Thanh tra các tổ chức huấn luyện, kiểm định có vi phạm trong hoạt động huấn luyện, kiểm định để kịp thời xử lý, nâng cao chất lượng và tạo sự công bằng trong các tổ chức dịch vụ này. Đẩy mạnh đưa tin, công khai các đơn vị vi phạm trên website của Cục, Bộ LĐTBXH và các phương tiện thông tin đại chúng; biểu dương các đơn vị làm tốt và phê phán các đơn vị, tổ chức vi phạm để doanh nghiệp, xã hội được biết. Đề xuất với Ban cán sự Bộ đề nghị Ban bí thư Trung ương tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 29/CT-TW của Ban bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện đạt hiệu quả sâu rộng hơn trong giai đọan tiếp theo.

Năm là, cần bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ trong các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các  cán bộ ở cấp quận, huyện, xã. Trong bối cảnh biên chế, nhân lực làm công tác này hiện nay được coi là khá mỏng thì việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phân cấp hợp lý và tăng cường trách nhiệm của từng cấp từng ngành là quan trọng, nhất là cấp quận, huyện, thị xã. Bên cạnh đó, cần tăng cường và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ATVSLĐ nhằm tranh thủ sự giúp đỡ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng và có thêm nguồn lực để triển khai các hoạt động ATVSLĐ./.

Câu 9. Quản trị rủi ro là gì?
Trả lời:

Quản trị rủi ro là quá trình xác định, phân tích và đề xuất những phương thức xử lý các yếu tố rủi ro đã, đang hoặc có thể xảy ra với các doanh nghiệp trong tương lai. Khái niệm này thường được dùng với nghĩa kiểm soát rủi ro trong các sự kiện ở tương lai, việc biết trước sẽ giúp doanh nghiệp chủ động đề phòng hơn là muốn ứng phó, xử lý sau khi mọi chuyện đã xảy ra.

Rủi ro trong doanh nghiệp thường được hiểu là một tình huống, sự kiện xảy ra có thể gián tiếp hoặc trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình vận hành và đạt được mục tiêu đã đề ra của một doanh nghiệp. Những rủi ro này có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm sự không chắc chắn về mặt tài chính, trách nhiệm pháp lý, sai sót trong khâu quản lý chiến lược, tai nạn hoặc thiên tai,…

Bên cạnh đó, rủi ro còn có thể đến từ chính doanh nghiệp, liên quan đến một số vấn đề về quản lý, văn hóa doanh nghiệp, chế độ đãi ngộ,… hoặc đến từ sự biến động của kinh tế như xu hướng phát triển, xu hướng tiêu dùng hoặc sự phát triển của công nghệ kỹ thuật.

Những yếu tố có ảnh hưởng đến quản trị rủi ro
- Quy mô của doanh nghiệp

- Năng lực doanh nghiệp đang có

- Cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp đơn giản hay phức tạp, tiềm ẩn rủi ro nhiều hay ít.

- Trình độ của cấp quản lý và cấp lãnh đạo.

Câu 10: Thỏa ước lao động tập thể là gì?
Trả lời:

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể gồm: Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định. Mặc dù là văn bản thỏa thuận giữa các bên tuy nhiên nội dung thỏa thuận không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý chủ yếu để từ đó hình thành nên mối quan hệ lao động có tính tập thể, tạo nên sự cộng đồng trách nhiệm của cả hai bên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở pháp luật lao động. Hơn thế nữa, nó còn tạo điều kiện để người lao động, bằng sự thượng lượng, mặc cả, thông qua sức mạnh của cả tập thể với người sử dụng lao động để có thể hưởng những lợi ích cao hơn so với sự quy định trong pháp luật.

Câu 11. Nội dung thỏa ước lao động tập thể:
Trả lời:

Đối với một người lao động, việc được tiếp cận với nội dung của bản thỏa ước lao động tập thể hiện nay rất quan trọng. Nó sẽ cho người lao động biết được đâu là những quyền lợi mà mình sẽ được hưởng, cùng với đó là những nghĩa vụ mà người lao động buộc phải chấp nhận nếu muốn được làm việc tiếp.

Và về mặt pháp lý, bản thỏa ước lao động tập thế giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động  sẽ bao gồm các nhóm nội dung như:

Nhóm đầu tiên là những nội dung chủ yếu của bản thỏa ước lao động tập thể, bao gồm các cam kết của đôi bên về các vấn đề việc làm cũng như những yêu tố liên quan như: thời gian làm việc, thời gian nghỉ giải lao, các khoản lương; thưởng, các chế độ bảo hiểm dành cho người lao động. Ngoài ra cũng là những định mức về lao động, an toàn; vệ sinh lao động mà tập thể người lao động sẽ được hưởng trong quá trình làm việc tại công ty.

Nhóm thứ hai bao gồm các nội dung ngoài lề mà trong quá trình thương lượng giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động mà hai bên đồng ý để đưa vào bản thỏa ước. Những vấn đề đó có thể là các quyền lợi về đào tạo, trách nhiệm của tập thể người lao động đối với sự phát triển của công ti. Ngoài ra, đó có thể là những cách thức giải quyết khi xuất hiện tranh chấp lao động giữa các thành viên với nhau hoặc giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Vì vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, nội dung bản thỏa ước lao động tập thể thường bao gồm những điều như:









































































4. Dòngđiện:


Tùy theo mức điện áp, cường độ dòng điện   có













































































4. Dòngđiện:


Tùy theo mức điện áp, cường độ dòng điện   có








�Vị trí nào sử dụng cả đèn huỳnh quang và đèn nung sáng thì lấy theo mức của đèn nung sáng. 
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